
Phụ lục I 
Cấp mới mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày ..../..../2026 của UBND thành phố Hà Nội) 

Stt 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan Địa chỉ Địa chỉ thư điện tử 

Số điện 
thoại 

Cổng/Trang 
thông tin điện tử 

Trạng 
thái 

1 H26.231 Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

Số 47 phố Hàng dầu, phường Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_sovhtt@hanoi
.gov.vn 

02438255078 sovhtt.hanoi.gov.vn Cấp 
mới 

2 H26.231.1 Nhà hát Kịch Hà Nội Số 42 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

nhk_sovhtt@hanoi.go
v.vn 

02438245707 nhahatkichhanoi.vn Cấp 
mới 

3 H26.231.2 Nhà hát Chèo Hà Nội Số 15 phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

  02439437361   Cấp 
mới 

4 H26.231.3 Nhà hát Cải lương Hà Nội Số 72 phố Hàng Bạc, Phường Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

nhcl_sovhtt@hanoi.g
ov.vn 

02438260374 nhahatcailuonghano
i.com.vn 

Cấp 
mới 

5 H26.231.4 Nhà hát Ca Múa Nhạc 
Thăng Long 

Số 31-33 phố Lương Văn Can, phường Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

  02438285959   Cấp 
mới 

6 H26.231.5 Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và 
Tạp kỹ Hà Nội 

Số 25 phố Thái Thịnh, phường Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

nhntxtk_sovhtt@han
oi.gov.vn 

02438533088   Cấp 
mới 

7 H26.231.6 Trung tâm Thông tin triển lãm 
Hà Nội 

Số 93 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

tttl_sovhtt@hanoi.go
v.vn 

02384259773   Cấp 
mới 

8 H26.231.7 Trường Phổ thông năng khiếu 
Thể dục thể thao Hà Nội 

Số 38 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

tptnktdtt_sovhtt@han
oi.gov.vn 

02437857994   Cấp 
mới 

9 H26.231.8 Ban quản lý Di tích Nhà tù 
Hỏa Lò 

Số 50, phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, 
thành phố Hà Nội 

bqldtnthl_sovhtt@ha
noi.gov.vn 

02439342317 hoalo.vn Cấp 
mới 

10 H26.231.9 Ban quản lý Di tích Danh 
thắng Hà Nội 

Số 90 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, thành phố 
Hà Nội 

bqldtdt_sovhtt@hano
i.gov.vn 

02439422377   Cấp 
mới 

11 H26.231.10 Bảo tàng Hà Nội Đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

btsovhtt@hanoi.gov
.vn  

02462870604 baotanghanoi.com.vn Cấp 
mới 

12 H26.231.11 Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu Thể thao Hà Nội 

Phố Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  02438489293   Cấp 
mới 

13 H26.231.12 Trung tâm Hoạt động văn hóa 
khoa học Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám 

Số 58 phố Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu 
Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 

tthdvhkhvmqtg_sovht
t@hanoi.gov.vn 

02437472566 vanmieu.gov.vn Cấp 
mới 
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14 H26.231.13 Trung tâm Văn hóa và Thư 
viện Hà Nội 

Số 47 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố 
Hà Nội 

thuvien_sovhtt@hano
i.gov.vn 

02438254817 thuvienhanoi.org.vn Cấp 
mới 

15 H26.231.14 Làng Văn hóa - Du lịch các 
dân tộc Việt Nam 

Đồng Mô, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội   02466566066 langvanhoadulich.vn Cấp 
mới 

16 H26.231.15 Trung tâm Xúc tiến Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 

Số 10 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

17 H26.231.16 Nhà hát Múa Rối Thăng Long Số 57B Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

  02438249494 nhahatmuaroithangl
ong.vn 

Cấp 
mới 

18 H26.232 Sở Ngoại vụ Số 43 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_songv@han
oi.gov.vn 

0438267570   Cấp 
mới 

 
H26.18 Sở Xây dựng         

 

19 H26.18.9 Ban Quản lý đồ án quy hoạch 
kiến trúc 

Tầng 1, nhà N5B-N5C, khu đô thị Trung Hòa- 
Nhân Chính, Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  02437324773   Cấp 
mới 

 
H26.107 UBND phường Ba Đình         

 

20 H26.107.7 Trường Mầm non Ba Đình Số 23 phố Chu Văn An, phường Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

21 H26.107.8 Trường Tiểu học Ba Đình Số 190 phố Quán Thánh, phường Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

22 H26.107.9 Trường Trung học cơ sở 
Ba Đình 

Số 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.108 UBND phường Ngọc Hà         

 

23 H26.108.7 Trường Mầm non Ngọc Hà Số 33 phố Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà, thành 
phố Hà Nội 

mnnh_ngocha@hanoi
.gov.vn 

02437611584   Cấp 
mới 

24 H26.108.8 Trường Tiểu học Hoàng Diệu Số 526 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, phường Ngọc 
Hà, thành phố Hà Nội 

thhd_ngocha@hanoi.
gov.vn 

    Cấp 
mới 

25 H26.108.9 Trường Tiểu học Ngọc Hà Số 167 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà 
Nội 

thnh_ngocha@hanoi.
gov.vn 

    Cấp 
mới 

26 H26.108.10 Trường Tiểu học Vĩnh Phúc Số 2 phố Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà, thành 
phố Hà Nội 

thvp_ngocha@hanoi.
gov.vn 

    Cấp 
mới 
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27 H26.108.11 Trường Trung học cơ sở 
Ngọc Hà 

Số 145 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, 
thành phố Hà Nội 

thcsnh_ngocha@han
oi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.109 UBND phường Giảng Võ         

 

28 H26.109.7 Trường Mầm non Giảng Võ Khu B tập thể Giảng Võ, Phố Trần Huy Liệu, 
phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội 

mntuoihoa-
bd@hanoiedu.vn 

  mntuoihoa.giangvo.
edu.vn 

Cấp 
mới 

29 H26.109.8 Trường Mầm non Thành Công Số 21 phố Nguyên Hồng, phường Giảng Võ, 
thành phố Hà Nội 

mnthanhcong-
bd@hanoiedu.vn 

  mnthanhcong.giangv
o.edu.vn 

Cấp 
mới 

30 H26.109.9 Trường Tiểu học Giảng Võ Số 20 Nguyễn Công Hoan, phường Giảng Võ, 
thành phố Hà Nội 

c1ngockhanh-
bd@hanoiedu.vn 

  c1ngockhanh.giangv
o.edu.vn 

Cấp 
mới 

31 H26.109.10 Trường Tiểu học Kim Đồng Số 1 Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, thành 
phố Hà Nội 

c1kimdong-
bd@hanoiedu.vn 

  c1kimdong.giangvo
.edu.vn 

Cấp 
mới 

32 H26.109.11 Trường Tiểu học Thành Công Ngõ 9 Nguyên Hồng, phường Giảng Võ, thành 
phố Hà Nội 

c1thanhconga-
bd@hanoiedu.vn 

  c1thanhconga.giangv
o.edu.vn 

Cấp 
mới 

33 H26.109.12 Trường Trung học cơ sở 
Giảng Võ 

Số 1A Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, thành 
phố Hà Nội 

c2giangvo-
bd@hanoiedu.vn 

0246 295 6637 c2giangvo.giangvo.
edu.vn 

Cấp 
mới 

34 H26.109.13 Trường Trung học cơ sở 
Giảng Võ 2 

Số 1B Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, thành 
phố Hà Nội 

c2giangvo2-
bd@hanoiedu.vn 

  c2giangvo2.giangvo
.edu.vn 

Cấp 
mới 

35 H26.109.14 Trường Trung học cơ sở 
Thành Công 

Số 46A Nguyễn Văn Ngọc, phường Giảng Võ, 
thành phố Hà Nội 

c2thanhcong-
bd@hanoiedu.vn 

02438344130 c2thanhcong.giangv
o.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.110 UBND phường Hai Bà Trưng          

 

36 H26.110.7 Trường Mầm non Chim Non 86 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

37 H26.110.8 Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm 41 Trần Xuân Soạn, Phường Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

mnngothinham-
hbt@hanoiedu.vn 

024.39764879 mnngothinham.edu.
vn 

Cấp 
mới 

38 H26.110.9 Trường Mầm non Sao Sáng Số 139 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

mgsaosang-
hbt@hanoiedu.vn 

02439780992 mnsaosang.edu.vn Cấp 
mới 

39 H26.110.10 Trường Mầm non Việt Bun Số 27, phố Hương Viên, Phường Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

  02439715425 mamnonvietbun.vn Cấp 
mới 
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40 H26.110.11 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân Số 41 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

c1lengochan-
hbt@hanoiedu.vn 

02439340808 tieuhoclengochan-
hbt.edu.vn 

Cấp 
mới 

41 H26.110.12 Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm Số 9 phố Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

c1ngothinham-
hbt@hanoiedu.vn 

02439454505 tieuhocngothinham.
edu.vn 

Cấp 
mới 

42 H26.110.13 Trường Tiểu học Tây Sơn Số 60 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

c1tayson-
hbt@hanoiedu.vn 

02439746557 tieuhoctayson.edu.vn Cấp 
mới 

43 H26.110.14 Trường Tiểu học Trưng Trắc Số 1/28 Hương Viên, phường Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

c1trungtrac-
hbt@hanoiedu.vn 

  tieuhoctrungtrachano
i.edu.vn 

Cấp 
mới 

44 H26.110.15 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Lương Yên 

Ngõ 63 Phố Lương Yên, Phường Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

vanthuthcsly_phaibat
rung@hanoi.gov.vn 

02439872057 thcsluongyen.edu.vn Cấp 
mới 

45 H26.110.16 Trường Trung học cơ sở Lê 
Ngọc Hân 

Số 51 phố Thi Sách, phường Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

c2lengochan-
hbt@hanoiedu.vn 

02439840002 thcslengochan-
hbt.edu.vn 

Cấp 
mới 

46 H26.110.17 Trường Trung học cơ sở Tây Sơn 193 Bà Triệu phường Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

c2tayson-
hbt@hanoiedu.vn 

02439445322 thcs-tayson-
hanoi.edu.vn 

Cấp 
mới 

47 H26.110.18 Trường Trung học cơ sở 
Trưng Nhị 

Số 30 Hương Viên, phường Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

c2trungnhi-
hbt@hanoiedu.vn 

0243.9716917 thcstrungnhihbthn.e
du.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.112 UBND phường Bạch Mai         

 

48 H26.112.7 Trường Mầm non Bách Khoa K1, Nguyễn Hiền, phường Bạch Mai, thành phố 
Hà Nội 

mnbachkhoa-
hbt@hanoiedu.vn 

  mamnonbachkhoa.h
bt.edu.vn 

Cấp 
mới 

49 H26.112.8 Trường Mầm non Quỳnh Lôi C9 ngõ 159 Phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, 
thành phố Hà Nội 

mnquynhloi-
hbt@hanoiedu.vn 

  mamnonquynhloi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

50 H26.112.9 Trường Mầm non 8/3 Số 68 phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố 
Hà Nội 

mn8thang3-
hbt@hanoiedu.vn 

  mamnon83.edu.vn Cấp 
mới 

51 H26.112.10 Trường Tiểu học Bạch Mai 271 Ngõ Quỳnh, phường Bạch Mai, thành phố 
Hà Nội 

c1bachmai-
hbt@hanoiedu.vn 

  tieuhocbachmai.edu
.vn 

Cấp 
mới 

52 H26.112.11 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Số 74 ngõ 40 phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch 
Mai, thành phố Hà Nội 

c1levantam-
hbt@hanoiedu.vn 

  tieuhoclevantam-
hbt.edu.vn 

Cấp 
mới 

53 H26.112.12 Trường Tiểu học Quỳnh Mai Ngõ 10 Quỳnh Lôi, phường Bạch Mai, thành 
phố Hà Nội 

c1quynhmai-
hbt@hanoiedu.vn 

  tieuhocquynhmai-
hbt.edu.vn 

Cấp 
mới 
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54 H26.112.13 Trường Tiểu học Tô Hoàng 29 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, thành phố 
Hà Nội 

c1tohoang-
hbt@hanoiedu.vn 

  tieuhoctohoang-
hbt.edu.vn 

Cấp 
mới 

55 H26.112.14 Trường Trung học cơ sở Ngô 
Gia Tự 

Số 2 ngõ 300 phố Bạch Mai phường Bạch Mai, 
thành phố Hà Nội 

c2ngogiatu-
hbt@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

56 H26.112.15 Trường Trung học cơ sở 
Ngô Quyền 

273 ngõ Quỳnh, phường Bạch Mai, thành phố 
Hà Nội 

c2ngoquyen-
hbt@hanoiedu.vn 

  thcsngoquyen-
hbt.edu.vn 

Cấp 
mới 

57 H26.112.16 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Phong Sắc 

Số 12 Đại La, phường Bạch Mai, thành phố 
Hà Nội 

c2nguyenphongsac-
hbt@hanoiedu.vn 

  thcsnguyenphongsa
c.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.113 UBND phường Đống Đa         

 

58 H26.113.7 Trường mầm non Đống Đa Số 104 Yên Lãng, Phường Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

mndongda@.hanoied
u.vn 

02438532686 mamnondongdahan
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

59 H26.113.8 Trường Tiểu học Thái Thịnh  56 Yên Lãng, Phường Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

c1thaithinh-
dd@hanoiedu.vn 

024 38533986 ththaithinh.edu.vn Cấp 
mới 

60 H26.113.9 Trường Tiểu học Đống Đa Số 9 Ô Chợ Dừa, phường Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

c1dongda@hanoiedu.
vn 

02485111333 thdongda.edu.vn Cấp 
mới 

61 H26.113.10 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn Số 02 ngõ 14 phố Hồ Đắc Di, phường Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

c1bevandan-
dd@hanoiedu.vn 

02435331755 tieuhocbevandan.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

62 H26.113.11 Trường Trung học cơ sở 
Thái Thịnh 

Số 131A phố Thái Thịnh, phường Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

c2thaithinh-
dd@hanoiedu.vn 

02435621360 thcsthaithinh.edu.vn Cấp 
mới 

63 H26.113.12 Trường Trung học cơ sở 
Đống Đa 

181 Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

c2dongda@hanoi.edu
.vn 

02435333747 thcsdongda.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới  

H26.114 UBND phường Kim Liên         
 

64 H26.114.7 Trường Mầm non Kim Liên Số 19 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, thành 
phố Hà Nội 

tmnkl_kimlien@hano
i.gov.vn 

    Cấp 
mới 

65 H26.114.8 Trường Mầm non Phương Mai Số 01 phố Đào Duy Anh, phường hường Kim 
Liên, thành phố Hà Nội 

tmnpm_kimlien@han
oi.gov.vn 

02438523858 mnphuongmai.edu.
vn 

Cấp 
mới 

66 H26.114.9 Trường Mầm non Trung Tự Số 4 phố Đặng Văn Ngữ, phường Kim Liên, 
thành phố Hà Nội 

mntt_trungtu@hanoi.
gov.vn 

02438523819 mamnontrungtu.com Cấp 
mới 

67 H26.114.10 Trường Mầm non Việt Triều Khu B, tập thể Trung Tự, phường Kim Liên, 
thành phố Hà Nội 

  02438523838 viettrieu.edu.vn Cấp 
mới 

68 H26.114.11 Trường Tiểu học Khương Thượng Số 8 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, 
thành phố Hà Nội 

thkt_kimlien@hanoi.
gov.vn 

  c1khuongthuong.ed
u.vn 

Cấp 
mới 
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69 H26.114.12 Trường Tiểu học Kim Liên Số 5 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, 
thành phố Hà Nội 

tthkl_kimlien@hanoi.
gov.vn 

0243.8527879 tieuhockimlien.edu.
vn 

Cấp 
mới 

70 H26.114.13 Trường Tiểu học Kim Liên A Số 3 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, 
thành phố Hà Nội 

tthdd_kimlien@hanoi
.gov.vn 

  tieuhocdongda.edu.
vn 

Cấp 
mới 

71 H26.114.14 Trường Tiểu học Phương Mai Số 6 ngõ 4 phố Phương Mai,phường Kim Liên, 
thành phố Hà Nội 

tthpm_kimlien@hano
i.gov.vn 

  thphuongmai.hanoi.
edu.vn 

Cấp 
mới 

72 H26.114.15 Trường Tiểu học Trung Tự Số 3 ngõ 4A phố Đặng Văn Ngữ, phường Kim 
Liên, thành phố Hà Nội 

tthtt_kimlien@hanoi.
gov.vn 

  tieuhoctrungtu.edu.
vn 

Cấp 
mới 

73 H26.114.16 Trường Trung học cơ sở 
Khương Thượng 

Số 10 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, 
thành phố Hà Nội 

tthcskt_kimlien@han
oi.gov.vn 

02438559510 thcskhuongthuong.e
du.vn 

Cấp 
mới 

74 H26.114.17 Trường Trung học cơ sở 
Kim Liên 

Số 28 phố Lương Định Của, phường Kim Liên, 
thành phố Hà Nội 

tthcsdd_kimlien@han
oi.gov.vn 

02438523936 thcskimlien.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới  

H26.116 UBND phường Láng         
 

75 H26.116.7 Trường Mầm non Tuổi Hoa Ngõ 8a phố Hoàng Ngọc Phách, phường 
Láng,thành phố Hà Nội 

mntuoihoa@hanoied
u.vn 

    Cấp 
mới 

76 H26.116.8 Trường Tiểu học Nam 
Thành Công 

Số 75 Nguyên Hồng, phường Láng, thành phố Hà 
Nội 

c1namthanhcong@ha
noiedu.vn 

    Cấp 
mới 

77 H26.116.9 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Huỳnh Thúc Kháng 

Số 159 Chùa Láng, phường Láng, thành phố 
Hà Nội 

c2langthuong@hanoi
edu.vn 

    Cấp 
mới  

H26.117 UBND phường Ô Chợ Dừa         
 

78 H26.117.7 Trường Mầm non Cát Linh Số 28 Ngõ 27 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, 
thành phố Hà Nội 

tmncl_ochodua@han
oi.gov.vn 

  mncatlinh.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

79 H26.117.8 Trường Mầm non Ô Chợ Dừa Số 280 phố Đặng Tiến Đông phường Ô Chợ Dừa, 
thành phố Hà Nội 

tmnocd_ochodua@ha
noi.gov.vn 

  Mamnonochodua.oc
d.edu.vn 

Cấp 
mới 

80 H26.117.9 Trường Tiểu học Cát Linh Số 31A phố Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành 
phố Hà Nội 

tthcl_ochodua@hanoi
.gov.vn 

  catlinhschool.edu.vn Cấp 
mới 

81 H26.117.10 Trường Trung học cơ sở 
Cát Linh 

Số 31 phố Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành 
phố Hà Nội 

tthcscl_ochodua@ha
noi.gov.vn 

  thcscatlinh.edu.vn Cấp 
mới 

82 H26.117.11 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Trường Tộ 

Số 28 ngõ 371 đường La Thành, phường Ô Chợ 
Dừa, thành phố Hà Nội 

tthcsntt_ochodua@ha
noi.gov.vn 

  thcsnguyentruongto
.edu.vn 

Cấp 
mới  

H26.118 UBND phường Hồng Hà         
 

83 H26.118.8 Trường Mầm non Hoa Sen 89 Vọng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội mnhoasen-
hk@hanoiedu.vn 

  mnhoasen-
hongha.edu.vn 

Cấp 
mới 

84 H26.118.9 Trường Mầm non Hồng Hà 75 An Dương, Hồng Hà, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 
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85 H26.118.10 Trường Tiểu học Hồng Hà Số 7, ngõ 189 phố An Dương, phường Hồng Hà, 
thành phố Hà Nội 

  02437101458   Cấp 
mới 

86 H26.118.11 Trường Tiểu học Nhật Tân 364 Âu Cơ, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội     thnhattantayho.edu.
vn 

Cấp 
mới 

87 H26.118.12 Trường Tiểu học Phúc Tân Số 12 Phúc Tân, phường Hồng Hà, thành phố 
Hà Nội 

c1phuctan-
hk@hanoiedu.vn 

  thphuctan-
hongha.edu.vn 

Cấp 
mới 

88 H26.118.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Chương Dương 

Số 103 phố Vọng Hà, phường Hồng Hà, thành 
phố Hà Nội 

    thcschuongduong-
hongha.edu.vn 

Cấp 
mới 

89 H26.118.14 Trường Trung học cơ sở 
Hồng Hà 

Ngách 4 Ngõ 108 Nghi Tàm, Phường Hồng Hà, 
thành phố Hà Nội 

    c2hongha.edu.vn Cấp 
mới  

H26.119 UBND phường Lĩnh Nam         
 

90 H26.119.7 Trường Mầm non Lĩnh Nam Số 9 đường Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam, 
thành phố Hà Nội 

mnln_linhnam@hano
i.gov.vn 

024.36446309 Mntranphuhm.edu.
vn 

Cấp 
mới 

91 H26.119.8 Trường Tiểu học Lĩnh Nam Số 22/171 đường Khuyến Lương, phường Lĩnh 
Nam, thành phố Hà Nội 

thln_linhnam@hanoi.
gov.vn 

024 38611990 c1linhnam.edu.vn Cấp 
mới 

92 H26.119.9 Trường Trung học cơ sở 
Lĩnh Nam 

Số 16 đường Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam, 
thành phố Hà Nội 

tthcsln_linhnam@han
oi.gov.vn 

024 38611990   Cấp 
mới 

 
H26.120 UBND phường Hoàng Mai          

 

93 H26.120.7 Trường Mầm non Hoàng Mai Số 208 Yên Duyên, phường Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

mnhoangmai@pgd-
hoangmai.edu.vn 

  mnhoangmaihm.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

94 H26.120.8 Trường Tiểu học Tam Trinh Ô D3/TH2 ngõ 885 Tam Trinh, tổ 34 phường 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

c1tamtrinh@pgd-
hoangmai.edu.vn 

  tieuhoctamtrinh.edu
.vn 

Cấp 
mới  

H26.121 UBND phường Vĩnh Hưng         
 

95 H26.121.7 Trường Mầm non Họa Mi Ô F3/NT3, phường Vĩnh Hưng, thành phố 
Hà Nội 

mnhoami-
vinhhung@hanoiedu.
vn 

    Cấp 
mới 

96 H26.121.8 Trường Tiểu học Thanh Lân Số 1064 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, 
thành phố Hà Nội 

  02438611540   Cấp 
mới 

97 H26.121.9 Trường Tiểu học Vạn Xuân Số 222-224 phố Nam Dư, phường Vĩnh Hưng, 
thành phố Hà Nội 

c1vanxuan-
vinhhung@hanoiedu.
vn 

02422168498   Cấp 
mới 

98 H26.121.10 Trường Tiểu học & Trường 
Trung học cơ sở Nam Dư 

Ngõ 649 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, 
thành phố Hà Nội 

  02436446243   Cấp 
mới 

99 H26.121.11 Trường Tiểu học & Trường 
Trung học cơ sở Tân Khai 

Số 85 & 89A Dương Văn Bé, phường Vĩnh 
Hưng, thành phố Hà Nội 

  02436336953   Cấp 
mới 
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100 H26.121.12 Trường Tiểu học & Trường 
Trung học cơ sở Thanh Đàm 

Ô C5/TH3 Thanh Đàm, phường Vĩnh Hưng, 
thành phố Hà Nội 

  02436446236   Cấp 
mới 

101 H26.121.13 Trường Tiểu học & Trường 
Trung học cơ sở Vĩnh Hưng 

Số 146 phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới  

H26.122 UBND phường Tương Mai         
 

102 H26.122.7 Trường Mầm non Giáp Bát Số 55 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, 
thành phố Hà Nội 

mngiapbat@pgd-
hoangmai.edu.vn 

02438644255 mngiapbathoangma
i.edu.vn 

Cấp 
mới 

103 H26.122.8 Trường Mầm non Hoàng 
Văn Thụ 

Số 108 phố Mai Động, phường Tương Mai, thành 
phố Hà Nội 

mnhoangvanthu@pg
d-hoangmai.edu.vn 

  mnhoangvanthu-
hm.edu.vn 

Cấp 
mới 

104 H26.122.9 Trường Mầm non Tương Mai Số 136 phố Nguyễn An Ninh, phường Tương 
Mai, thành phố Hà Nội 

mntuongmai@pgd-
hoangmai.edu.vn 

02438644414 mntuongmai.edu.vn Cấp 
mới 

105 H26.122.10 Trường Tiểu học Giáp Bát 120 đường Giáp Bát, phường Tương Mai, thành 
phố Hà Nội 

c1giapbat@pgd-
hoangmai.edu.vn 

    Cấp 
mới 

106 H26.122.11 Trường Trung học cơ sở 
Giáp Bát 

Ngõ 35 đường Giáp Bát, Phường Tương Mai, 
thành phố Hà Nội 

c2giapbat@pgd-
hoangmai.edu.vn 

02466882457 thcsgiapbat.edu.vn Cấp 
mới 

107 H26.122.12 Trường Trung học cơ sở 
Hoàng Văn Thụ 

Khu đô thị Đền Lừ 2, phường Tương Mai, thành 
phố Hà Nội 

c2hoangvanthu@pgd
-hoangmai.edu.vn 

  thcs-
hoangvanthu.edu.vn 

Cấp 
mới 

108 H26.122.13 Trường Trung học cơ sở 
Tân Mai 

Số 147 phố Tân Mai, phường Tương Mai, thành 
phố Hà Nội 

c2tanmai@pgd-
hoangmai.edu.vn 

02438643990 thcstanmaihn.edu.vn Cấp 
mới 

 
H26.123 UBND phường Định Công         

 

109 H26.123.7 Trường Mầm non Đại Kim Ô đất A4-NT5, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, 
phường Định Công, thành phố Hà Nội 

tmndk_dinhcong@ha
noi.gov.vn 

  mndaikim.edu.vn Cấp 
mới 

110 H26.123.8 Trường Mầm non Định Công Ô đất D1/NT2 Đường Định Công, Phường Định 
Công, thành phố Hà Nội 

tmdc_dinhcong@han
oi.gov.vn 

  mndinhconghm.edu
.vn 

Cấp 
mới 

111 H26.123.9 Trường Mầm non Linh Đàm Ô đất D3/NT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, 
phường Định Công, thành phố Hà Nội 

tmnld_dinhcong@ha
noi.gov.vn 

  mamnonlinhdam.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

112 H26.123.10 Trường Tiểu học Đại Kim Số 2, ngõ 282 đường Kim Giang, phường Định 
Công, thành phố Hà Nội 

c1daikim@pgd-
hoangmai.edu.vn 

  thdaikim-
hoangmai.edu.vn 

Cấp 
mới 

113 H26.123.11 Trường Tiểu học Định Công Số 146 Định Công Hạ, phường Định Công, thành 
phố Hà Nội 

tthdc_dinhcong@han
oi.gov.vn 

  tieuhocdinhcong.ed
u.vn 

Cấp 
mới 
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114 H26.123.12 Trường Trung học cơ sở 
Định Công 

280 đường Kim Giang, phường Định Công, 
thành phố Hà Nội 

c2dinhcong@pgd-
hoangmai.edu.vn 

  thcsdinhcong.edu.vn Cấp 
mới 

 
H26.125 UBND phường Yên Sở         

 

115 H26.125.7 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Tứ Hiệp 

Đường Tứ Hiệp, Tổ dân phố Số 1, phường Yên 
Sở, thành phố Hà Nội. 

tththcstuhiep_yenso
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.127 UBND phường Khương Đình         

 

116 H26.127.7 Trường Mầm non Khương Đình Ngõ 54 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương 
Đình, thành phố Hà Nội 

    mnkhuongdinh.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

117 H26.127.8 Trường Mầm non Sơn Ca Ngõ 320 đường Khương Đình, phường Khương 
Đình, thành phố Hà Nội 

    mnsoncakhuongdin
h.hanoi.edu.vn 

Cấp 
mới 

118 H26.127.9 Trường Tiểu học Khương Đình Số 1, Ngõ 108, Bùi Xương Trạch, phường 
Khương Đình, thành phố Hà Nội 

  02438583278 thkhuongdinh.pgdth
anhxuan.edu.vn 

Cấp 
mới 

119 H26.127.10 Trường Tiểu học Kim Giang Phố Hoàng Đạo Thành, phường Khương Đình, 
thành phố Hà Nội 

  02463272396 thkimgiang.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

120 H26.127.11 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Số 126A phố Khương Trung, Phường Khương 
Đình, thành phố Hà Nội 

    thnguyentrai.hanoi.
edu.vn 

Cấp 
mới 

121 H26.127.12 Trường Trung học cơ sở 
Khương Đình 

Số 126 Khương Trung, phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, thành phố Hà Nội 

  0243 8531766 thcskhuongdinhphu
ongkhuongdinh.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

122 H26.127.13 Trường Trung học cơ sở 
Kim Giang 

Phố Hoàng Đạo Thành, phường Khương Đình, 
thành phố Hà Nội 

    thcskimgiang.hanoi.
edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.128 UBND phường Phương Liệt         

 

123 H26.128.7 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Phương Liệt 

Ngõ 193, Hoàng Văn Thái, Phương Liệt, thành 
phố Hà Nội 

c12phuongliet@phuo
ngliethanoi.edu.vn 

0246-664-
2024 

ththcsphuongliet.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.130 UBND phường Nghĩa Đô         

 

124 H26.130.8 Trường Mầm non Ánh Sao Khu B, tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, 
thành phố Hà Nội 

mnanhsao-
cg@hanoiedu.vn 

  mnanhsao.caugiay.e
du.vn 

Cấp 
mới 

125 H26.130.9 Trường Mầm non Hoa Hồng Số 1 phố Trần Tử Bình, phường Nghĩa Đô, thành 
phố Hà Nội 

mnhoahong-
cg@hanoiedu.vn 

  mnhoahong.caugiay
.edu.vn 

Cấp 
mới 
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126 H26.130.10 Trường Mầm non Nghĩa Đô Số 35 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, thành 
phố Hà Nội 

mnnghiado-
cg@hanoiedu.vn 

  mnnghiado.caugiay.
edu.vn 

Cấp 
mới 

127 H26.130.11 Trường Tiểu học Nghĩa Tân Trụ sở chính: Số 16 phố Tô Hiệu - Phường Nghĩa 
Đô, thành phố Hà Nội 

c1nghiatan-
cg@hanoiedu.vn 

  thnghiatan.caugiay.
edu.vn 

Cấp 
mới 

128 H26.130.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Nghĩa Đô 

Số 2, phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, thành 
phố Hà Nội 

cinghiado-
cg@hanoiedu.vn 

  thnghiado.caugiay.e
du.vn 

Cấp 
mới 

129 H26.130.13 Trường Trung học cơ sở Lê 
Quý Đôn 

Số 68 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, 
thành phố Hà Nội 

c2lequydon-
cg@hanoiedu.vn 

2438364046 thcslequydon.caugi
ay.edu.vn 

Cấp 
mới 

130 H26.130.14 Trường Trung học cơ sở 
Nghĩa Tân 

14 Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội   2.438.361.088 truong-thcs-nghia-
tan.caugiay.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.131 UBND phường Yên Hòa         

 

131 H26.131.7 Trường Mầm non Bình Minh Số 3 Nguyễn Xuân Nham, phường Yên Hòa, 
thành phố Hà Nội 

mnbinhminh_yenhoa
@hanoiedu.vn 

  mnbinhminh.caugia
y.edu.vn 

Cấp 
mới 

132 H26.131.8 Trường Mầm non Trung Hòa Số 3 Nguyễn Xuân Linh, phường Yên Hoà, thành 
phố Hà Nội 

mntrunghoa-
yenhoa@hanoiedu.vn 

  mntrunghoa.caugia
y.edu.vn 

Cấp 
mới 

133 H26.131.9 Trường Mầm non Yên Hòa 106 Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, thành phố 
Hà Nội 

mnyenhoa-
yenhoa@hanoiedu.vn 

  mnyenhoa.caugiay.e
du.vn 

Cấp 
mới 

134 H26.131.10 Trường Tiểu học Nguyễn 
Viết Xuân 

Số 2, ngách 193/15 Trung Kính, phường Yên 
Hoà, thành phố Hà Nội 

c1nguyenvietxuan-
yenhoa@hanoiedu.vn 

  thnguyenvietxuan-
caugiay.vn 

Cấp 
mới 

135 H26.131.11 Trường Tiểu học Trung Hòa Số 96, Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà, thành 
phố Hà Nội 

c1trunghoa-
yenhoa@hanoiedu.vn 

  truongtieuhoctrungh
oa.edu.vn 

Cấp 
mới 

136 H26.131.12 Trường Tiểu học Yên Hòa Số 1 Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành 
phố Hà Nội 

c1yenhoa-
yenhoa@hanoiedu.vn 

  thyenhoa.caugiay.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

137 H26.131.13 Trường Trung học cơ sở 
Cầu Giấy 

Số 9 Nguyễn Xuân Nham, phường Yên Hoà, 
thành phố Hà Nội 

C2caugiay-
ch@hanoiedu.vn 

024 6328 5768 thcscaugiay.edu.vn Cấp 
mới 

138 H26.131.14 Trường Trung học cơ sở Trần 
Duy Hưng 

Số 5 phố Nguyễn Xuân Linh, phường Yên Hoà, 
thành phố Hà Nội 

c2tranduyhung-
yenhoa@hanoiedu.vn 

02438803866 thcstranduyhung.ed
u.vn 

Cấp 
mới 
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thái 

139 H26.131.15 Trường Trung học cơ sở 
Trung Hòa 

Số 3, ngõ 22, phố Trung Kính, phường Yên 
Hoà, thành phố Hà Nội 

c2trunghoa-
cg@hanoiedu.vn 

02437831595 thcstrunghoa.edu.vn Cấp 
mới 

140 H26.131.16 Trường Trung học cơ sở 
Yên Hòa 

226 Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố 
Hà Nội. 

c2yenhoa-
cg@hanoiedu.vn 

  thcsyenhoa.edu.vn Cấp 
mới 

 
H26.132 UBND phường Tây Hồ         

 

141 H26.132.9 Trường Mầm non Chu Văn An 17-19 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_tmncva@han
oi.gov.vn 

024 3823 1021 mnchuvanantayho.e
du.vn 

Cấp 
mới 

142 H26.132.10 Trường Mầm non Quảng Tân Số 31 ngõ 399 Âu Cơ, phường Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_tmnquangtan
@hanoi.gov.vn 

02437182158 mnnhattantayho.edu
.vn 

Cấp 
mới 

143 H26.132.11 Trường Mầm non Tây Hồ Ngõ 28, Đường Xuân La, phường Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_tmntayho@h
anoi.gov.vn 

  mntayho.edu.vn Cấp 
mới 

144 H26.132.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Chu Văn An 

Số 17 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_tthvathcscva
@hanoi.gov.vn 

024 6675 6208 th-
thcschuvanan.hanoi
.edu.vn 

Cấp 
mới 

145 H26.132.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Đông Thái 

Số 149 Trích Sài, phường Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

vanthu_tthvathcsdt@
hanoi.gov.vn 

02437590294   Cấp 
mới 

146 H26.132.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Quảng Tân 

474 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

vanthu_tthvathcsqt@
hanoi.gov.vn 

02438313939   Cấp 
mới 

147 H26.132.15 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Tây Hồ 

Số 34 đường Xuân La, phường Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

vanthu_tthvathcsth@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.133 UBND phường Phú Thượng         

 

148 H26.133.7 Trường Mầm non Phú Thượng Số 45 phố Phú Thượng, phường Phú Thượng, 
thành phố Hà Nội 

mnpt_phuthuong@ha
noi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

149 H26.133.8 Trường Tiểu học Phú Thượng Số 143 Phú Gia, phường Phú Thượng, thành phố 
Hà Nội 

th_phuthuong@hanoi
.gov.vn 

    Cấp 
mới 

150 H26.133.9 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Phú Thượng 

37 Phố Phú Gia, phường Phú Thượng, thành phố 
Hà Nội 

thvathcs_phuthuong
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.134 UBND phường Tây Tựu         

 

151 H26.134.7 Trường Tiểu học Minh Khai Số 43 ngõ 136 đường Cầu Diễn, TDP Ngọa 
Long, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội 

C1minhkhai-
btl@hanoiedu.vn 

  tieuhocminhkhai.pg
dbactuliem.edu.vn 

Cấp 
mới 
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152 H26.134.8 Trường Tiểu học Tây Tựu Số 207 phố Trung Kiên, TDP Trung 1, phường 
Tây Tựu, thành phố Hà Nội 

    tieuhoctaytuu.phuo
ngtaytuu.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.136 UBND phường Xuân Đỉnh         

 

153 H26.136.8 Trường Mầm non Xuân Đỉnh Ngõ 486 đường Xuân Đỉnh, TDP Cáo Đỉnh 1, 
phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội 

mnxuandinh-
btl@hanoiedu.vn 

02462580850   Cấp 
mới 

 
H26.137 UBND phường Đông Ngạc         

 

154 H26.137.7 Trường Mầm non Đông Ngạc Số 74, đường Cầu Noi, TDP Trù 1, phường Đông 
Ngạc, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

155 H26.137.8 Trường Mầm non Đông Ngạc A Số 24 ngõ 44 đường Đông Thắng, Tổ dân phố Liên 
Ngạc, phường Đông Ngạc thành phố Hà Nội 

mndongngaca-
btl@hanoiedu.vn 

  mamnondongngaca.
edu.vn 

Cấp 
mới 

156 H26.137.9 Trường Tiểu học Đông Ngạc Tổ dân phố Văn Minh, phường Đông Ngạc, 
thành phố Hà Nội 

c1dongngac-
btl@hanoiedu.vn 

  tieuhocdongngac.pg
dbactuliem.edu.vn 

Cấp 
mới 

157 H26.137.10 Trường Tiểu học Đông Ngạc A Số 95 đường Cầu Noi, tổ dân phố Trù 2, phường 
Đông Ngạc, thành phố Hà Nội 

    tieuhocdongngaca.e
du.vn 

Cấp 
mới 

158 H26.137.11 Trường Tiểu học Đông Ngạc B Tổ dân phố văn hội, phường Đông Ngạc, thành 
phố Hà Nội 

    tieuhocducthang.pg
dbactuliem.edu.vn 

Cấp 
mới 

159 H26.137.12 Trường Tiểu học&Trường 
Trung học cơ sở Đông Ngạc 

Ngõ 52, đường Đông Thắng, Tổ dân phố Liên 
Ngạc, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. 

  02438362563   Cấp 
mới 

160 H26.137.13 Trường Trung học cơ sở 
Đông Ngạc 

TDP Văn hội Phường Đông Ngạc, thành phố 
Hà Nội 

    thcsdongngac.hanoi
.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.139 UBND phường Từ Liêm         

 

161 H26.139.7 Trường Mầm non Từ Liêm 1 Ngõ 15 phố Hàm Nghi, phường Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

mntl1_tuliem@hanoi.
gov.vn 

    Cấp 
mới 

162 H26.139.8 Trường Mầm non Từ Liêm 2 Ngõ 71 đường Mỹ Đình, TDP 33 Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

mntl2_tuliem@hanoi.
gov.vn 

    Cấp 
mới 

163 H26.139.9 Trường Mầm non Từ Liêm 3 Ngõ 8 Đại Lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

mntl3_tuliem@hanoi.
gov.vn 

    Cấp 
mới 

164 H26.139.10 Trường Tiểu học Từ Liêm 1 Số 60 Trần Bình, phường Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

thtl1_tuliem@hanoi.g
ov.vn 

    Cấp 
mới 
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165 H26.139.11 Trường Tiểu học Từ Liêm 2 Phố Trần Văn Lai, tổ dân phố 27 Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

thtl2_tuliem@hanoi.g
ov.vn 

    Cấp 
mới 

166 H26.139.12 Trường Tiểu học Từ Liêm 3 Ngõ 2 phố Đồng Me, phường Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

thtl3_tuliem@hanoi.g
ov.vn 

    Cấp 
mới 

167 H26.139.13 Trường Trung học cơ sở Từ 
Liêm 1 

Số 2 Dương Khuê, phường Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

thcstl1_tuliem@hano
i.gov.vn 

02437685009   Cấp 
mới 

168 H26.139.14 Trường Trung học cơ sở Từ 
Liêm 2 

Phố Trần Văn Lai, tổ dân phố 27 Mỹ Đình, 
phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

thcstl2_tuliem@hano
i.gov.vn 

02473001298   Cấp 
mới 

169 H26.139.15 Trường Trung học cơ sở Từ 
Liêm 3 

Số 6 phố Đồng Me, phường Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

thcstl3_tuliem@hano
i.gov.vn 

02432123494   Cấp 
mới 

 
H26.140 UBND phường Xuân Phương         

 

170 H26.140.7 Trường Mầm non Nam Từ Liêm Khu NT1 nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường 
Xuân Phương, thành phố Hà Nội 

mnntl_xuanphuong@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

171 H26.140.8 Trường Mầm non Xuân Phương Tổ dân phố Số 12 Tu Hoàng, phường Xuân 
Phương, thành phố Hà Nội 

mnxp_xuanphuong@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

172 H26.140.9 Trường Tiểu học Nam Từ Liêm Khu đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, 
thành phố Hà Nội 

thntl_xuanphuong@h
anoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

173 H26.140.10 Trường Tiểu học Phương Canh Số 195 đường Phương Canh, phường Xuân 
Phương, thành phố Hà Nội 

thpc_xuanphuong@h
anoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

174 H26.140.11 Trường Tiểu học Xuân Phương Khu đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, 
thành phố Hà Nội 

thxp_xuanphuong@h
anoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

175 H26.140.12 Trường Trung học cơ sở Nam 
Từ Liêm 

Số 26 đường Foresa 6D, khu đô thị Xuân Phương, 
phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội 

thcsntl_xuanphuong
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

176 H26.140.13 Trường Trung học cơ sở 
Xuân Phương 

Đường Foresa 9, Khu đô thị sinh thái Xuân 
Phương, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội 

thcsxp_xuanphuong
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.143 UBND phường Long Biên         

 

177 H26.143.7 Trường Mầm non Cự Khối Số 98 Đường Cự Khối, Tổ dân phố Xuân Đỗ 
Thượng, Long Biên, thành phố Hà Nội 

tmnck_longbien@ha
noi.gov.vn 

02436750901 mncukhoi.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

178 H26.143.8 Trường Mầm non Long Biên Đường Trần Đăng Khoa, tổ dân phố Trạm 1, 
phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

tmnlb_longbien@han
oi.gov.vn 

02438753133 mnlongbien.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 
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179 H26.143.9 Trường Mầm non Thạch Bàn ngõ 75, phố Vũ Đình Tụng, phương Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

tmntb_longbien@han
oi.gov.vn 

  mnthachban.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

180 H26.143.10 Trường Tiểu học Long Biên Đường Trần Đăng Khoa, tổ dân phố Trạm 1, 
phường Long Biên, thành phố Hà Nội 

thlb_longbien@hanoi
.gov.vn 

02438724033 thlongbien.longbien
.edu.vn 

Cấp 
mới 

181 H26.143.11 Trường Tiểu học Thạch Bàn Phố Đồng Dinh, Tổ dân phố Ngô 2, phường Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

thtb_longbien@hanoi
.gov.vn 

02432665283 ththachban.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

182 H26.143.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Cự Khối  

Tổ dân phố Xuân Đỗ Thượng, phường Long Biên 
, thành phố Hà Nội 

tthvthcsck_longbien
@hanoi.gov.vn 

02438750736 th-
thcscukhoi.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

183 H26.143.13 Trường Trung học cơ sở 
Long Biên 

Số 193 đường Thạch Bàn, phường Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

thcslongbien_longbie
n@hanoi.gov.vn 

  thcslongbien.hanoi.
edu.vn 

Cấp 
mới 

184 H26.143.14 Trường Trung học cơ sở Phan 
Bội Châu 

Số 214 đường Cổ Linh, phường Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

tthcspbc_longbien@h
anoi.gov.vn 

  thcsphanboichau-
longbien.longbien.e
du.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.145 UBND phường Việt Hưng         

 

185 H26.145.7 Trường Mầm non Chu Văn An Phổ Thép Mới, khu Đô thị Việt Hưng, Tổ dân phố 
Giang Biên 6, Phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

mndtviethung@longb
ien.edu.vn 

  mnchuvanan-
viethung.hanoi.edu.
vn 

Cấp 
mới 

186 H26.145.8 Trường Mầm non Hoa 
Hướng Dương 

Phố Kim Quan Thượng, Tổ dân phố Việt Hưng 
4, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

mnhoahuongduong@
longbien.edu.vn 

  mnhoahuongduong.
longbien.edu.vn 

Cấp 
mới 

187 H26.145.9 Trường Mầm non Hoa Sen Ngõ 24 Đường Lý Sơn, TDP Đức Giang 8, 
phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

mnhoasen@longbien.
edu.vn 

  mnhoasen.longbien.
edu.vn 

Cấp 
mới 

188 H26.145.10 Trường Mầm non Hoa 
Thủy Tiên 

Tổ dân phố Việt Hưng 6, phường Việt Hưng, 
thành phố Hà Nội 

mnhthuytien@longbi
en.edu.vn 

  mnhoathuytien.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

189 H26.145.11 Trường Mầm non Nắng Mai Ngõ 97, phố Đức Giang, TDP Thượng Thanh 8, 
phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

mnnangmai@longbie
n.edu.vn 

  mnnangmai.longbie
n.edu.vn 

Cấp 
mới 

190 H26.145.12 Trường Mầm non Tràng An Ngõ 34 phố Nguyễn Khắc Viện, TDP Giang Biên 
5, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

mntrangan@longbien
.edu.vn 

  mntrangan-
viethung.hanoi.edu.
vn 

Cấp 
mới 

191 H26.145.13 Trường Tiểu học Chu Văn An Số 70 phố Kẻ Tạnh, phường Việt Hưng, thành 
phố Hà Nội 

Clchuvanan-
vh@hanoiedu.vn 

  thchuvanan-
viethung.hanoi.edu.
vn 

Cấp 
mới 
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192 H26.145.14 Trường Tiểu học Đô thị 
Việt Hưng 

Số 18, phố Bùi Thiện Ngộ, Tổ dân phố Giang 
Biên 7, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

    thdothiviethung.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

193 H26.145.15 Trường Tiểu học Đoàn Khuê Số 38 Phố Kim Quan Thượng, Tổ dân phố Việt 
Hưng 4, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

c1doankhue@longbie
n.edu.vn 

  thdoankhue.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

194 H26.145.16 Trường Tiểu học Đức Giang Số 34 phố Đức Giang, Tổ dân phố Đức Giang 7, 
phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

c1ducgiang@longbie
n.edu.vn 

  thducgiang.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

195 H26.145.17 Trường Tiểu học Ngô Gia Tự Số 80, ngõ 466 đường Ngô Gia Tự, Tổ dân phố Đức 
Giang 4, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

c1ngogiatu@longbie
n.edu.vn 

  thngogiatu.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

196 H26.145.18 Trường Trung học cơ sở Chu 
Văn An 

Ngõ 65 phố Phạm Khắc Quảng, phường Việt 
Hưng, thành phố Hà Nội 

c2chuvanan@longbie
n.edu.vn 

  thcschuvanan.hanoi
.edu.vn 

Cấp 
mới 

197 H26.145.19 Trường Trung học cơ sở 
Đức Giang 

Số 82, ngõ 466 đường Ngô Gia Tự, Tổ dân phố Đức 
Giang 4, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

c2ducgiang@longbie
n.edu.vn 

  thcsducgiang.hanoi.
edu.vn 

Cấp 
mới 

198 H26.145.20 Trường Trung học cơ sở 
Giang Biên 

Ngõ 99, phố Đức Giang, Tổ dân phố Thượng 
Thanh 8, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

c2giangbien@longbie
n.edu.vn 

  thcsgiangbien.hanoi
.edu.vn 

Cấp 
mới 

199 H26.145.21 Trường Trung học cơ sở 
Thượng Thanh 

Ngõ 94, Thượng Thanh, Tổ dân phố Thượng 
Thanh 2, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

C2thuongthanh@lon
gbien.edu.vn 

  thcsthuongthanh.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

200 H26.145.22 Trường Trung học cơ sở 
Việt Hưng 

Số 10, phố Bùi Thiện Ngộ, Tổ dân phố Giang 
Biên 6, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội 

c2viethung@longbie
n.longbien.edu.vn 

  thcsviethung.hanoi.
edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.146 UBND phường Phúc Lợi         

 

201 H26.146.7 Trường Mầm non Đô thị 
Sài Đồng 

Phố Nguyễn Minh Châu, Phường Phúc Lợi, 
thành phố Hà Nội 

tmndtsd_phucloi@ha
noi.gov.vn 

  mndothisaidong.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

202 H26.146.8 Trường Mầm non Hoa Sữa Phố Hoàng Thế Thiện, tổ 13 phường Phúc Lợi, 
thành phố Hà Nội 

tmnhs_phucloi@hano
i.gov.vn 

  mnhoasua.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

203 H26.146.9 Trường Mầm non Phúc Đồng Ngõ 46 Chu Huy Mân, Tổ 13, phường Phúc Lợi, 
thành phố Hà Nội 

tmnpd_phucloi@han
oi.gov.vn 

  mnphucdong.hanoi.
edu.vn 

Cấp 
mới 

204 H26.146.10 Trường Mầm non Phúc Lợi ô quy hoach C,7/NT-tổ 1 phường Phúc Lợi, thành 
phố Hà Nội 

tmnpl_phucloi@hano
i.gov.vn 

  mnphucloi.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 
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205 H26.146.11 Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng Lô C14, phố Nguyễn Minh Châu, Phường Phúc 
Lợi, thành phố Hà Nội 

tthdtsd_phucloi@han
oi.gov.vn 

  thdothisaidong.hano
i.edu.vn 

Cấp 
mới 

206 H26.146.12 Trường Tiểu học Phúc Đồng Ngõ 80 phố Hoàng Thế Thiện tổ 13 phường Phúc 
Lợi, thành phố Hà Nội 

tthpd_phucloi@hanoi
.gov.vn 

  thphucdong.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

207 H26.146.13 Trường Tiểu học Phúc Lợi Tổ 2 phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội tthpl_phucloi@hanoi.
gov.vn 

  thphucloi.hanoi.edu
.vn 

Cấp 
mới 

208 H26.146.14 Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều Đường Mạc Thúy Nga, Tổ 10 phường Phúc Lợi, 
thành phố Hà Nội 

tthvxt_phucloi@hano
i.gov.vn 

  thvuxuanthieu.hano
i.edu.vn 

Cấp 
mới 

209 H26.146.15 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Gia Thiều 

Lô C14, phố Nguyễn Minh Châu, phường Phúc 
Lợi, thành phố Hà Nội 

tthcsngt_phucloi@ha
noi.gov.vn 

  thcsnguyengiathieu.
longbien.edu.vn 

Cấp 
mới 

210 H26.146.16 Trường Trung học cơ sở 
Phúc Lợi 

Số 85, đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, thành 
phố Hà Nội 

tthcspl_phucloi@han
oi.gov.vn 

  thcsphucloi.longbie
n.edu.vn 

Cấp 
mới 

211 H26.146.17 Trường Trung học cơ sở 
Sài Đồng 

Ngõ 101, phố CHu Huy Mân, Phường Phúc Lợi, 
thành phố Hà Nội 

tthcssd_phucloi@han
oi.gov.vn 

  thcssaidong.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.147 UBND phường Hà Đông         

 

212 H26.147.7 Trường Mầm non Hoa Sen Số 83 đường 19/5, tổ dân phố 1 Văn Quán, 
phường Hà Đông 

mnhoasen-
hadong@hanoiedu.vn 

  mnhoasen-
hadong.edu.vn 

Cấp 
mới 

213 H26.147.8 Trường Mầm non Mộ Lao Phố Ao Sen, Tổ dân phố 3 Mộ Lao, phường Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

mnmolao-
hd@hanoiedu.vn 

  mnmolao.phuongha
dong.edu.vn 

Cấp 
mới 

214 H26.147.9 Trường Mầm non Ngô Thì 
Nhậm 

Số 90 Nguyễn Viết Xuân, TDP 2 Quang Trung , 
phường Hà Đông, thành phố Hà Nội 

mnngothinham-
hd@hanoiedu.vn 

  mnngothinham.phu
onghadong.edu.vn 

Cấp 
mới 

215 H26.147.10 Trường Mầm non Nguyễn Trãi Số 39 phố Tô Hiệu, TDP4 Nguyễn Trãi, phường 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

mnnguyentrai-
hadong@hanoiedu.vn 

  mnnguyentrai.phuo
nghadong.edu.vn 

Cấp 
mới 

216 H26.147.11 Trường Mầm non Quang Trung Số 202 , Tổ dân phố 6 Quang Trung, phường Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

mnquangtrung-
hadong@hanoiedu.vn 

02438343111 mnquangtrung.phuo
nghadong.edu.vn 

Cấp 
mới 

217 H26.147.12 Trường Mầm non Vạn Phúc Khu đất dịch vụ Vạn Phúc LK6, LK7, LK10, 
LK11, tổ dân phố 4 Vạn Phúc, phường Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

mnvanphuc-
hadong@hanoiedu.vn 

02466515668 mnvanphuc.edu.vn Cấp 
mới 

218 H26.147.13 Trường Tiểu học & Trường 
Trung học cơ sở Lê Hồng Phong 

48A Lê Hồng Phong, phường Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

c2lehongphong-
hadong@hanoiedu.vn 

  c2lehongphong.phu
onghadong.edu.vn 

Cấp 
mới 



17 
 

Stt 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan Địa chỉ Địa chỉ thư điện tử 

Số điện 
thoại 

Cổng/Trang 
thông tin điện tử 

Trạng 
thái 

219 H26.147.14 Trường Tiểu học & Trường 
Trung học cơ sở Vạn Phúc 

Số 91 Ngô Thì Sỹ, Tổ dân phố 1 Vạn Phúc, 
phường Hà Đông, thành phố Hà Nội 

c2vanphuc-
hadong@hanoiedu.vn 

02485866268 thcsvanphuchadong
.hanoi.edu.vn 

Cấp 
mới 

220 H26.147.15 Trường Tiểu học Đoàn Kết Số 92 Bế Văn Đàn, Tổ dân phố 4 Quang Trung, 
phường Hà Đông, thành phố Hà Nội 

c1doanket-
hadong@hanoiedu.vn 

02433824467 c1doanket.phuongh
adong.edu.vn 

Cấp 
mới 

221 H26.147.16 Trường Tiểu học La Khê Số 92 Bế Văn Đàn, Tổ dân phố 4 Quang Trung, 
phường Hà Đông, thành phố Hà Nội 

c1doanket-
hadong@hanoiedu.vn 

02433824467 c1doanket.phuongh
adong.edu.vn 

Cấp 
mới 

222 H26.147.17 Trường Tiểu học Nguyễn Du Số 92 đường 19/5 KĐT Văn Quán, Tổ dân phố 4 
Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội 

c1nguyendu-
hadong@hanoiedu.vn 

  c1nguyendu.phuong
hadong.edu.vn 

Cấp 
mới 

223 H26.147.18 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Số 2 Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố Số 3 Nguyễn 
Trãi, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội 

c1nguyentrai-
hadong@hanoiedu.vn 

  c1nguyentrai.phuon
ghadong.edu.vn 

Cấp 
mới 

224 H26.147.19 Trường Tiểu học Vạn Bảo Phố Nông Quốc Chấn, phường Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

c1vanbao-
hadong@hanoiedu.vn 

  tieuhocvanbao.edu.
vn 

Cấp 
mới 

225 H26.147.20 Trường Tiểu học Văn Yên Phố Nguyễn Công Trứ, phường Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

c1vanyen-
hadong@hanoiedu.vn 

  c1vanyen.phuongha
dong.edu.vn 

Cấp 
mới 

226 H26.147.21 Trường Tiểu học&Trường 
Trung học cơ sở Hà Đông 

Lô IX, thửa 17, Phố Hoàng Đôn Hòa, phường Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

c2hadong-
hadong@hanoiedu.vn 

02466758698 c2hadong.phuongha
dong.edu.vn 

Cấp 
mới 

227 H26.147.22 Trường Trung học cơ sở Lê Lợi Số 160 Lê Lợi, phường Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

c2leloi-
hadong@hanoiedu.vn 

  c2leloi.phuonghado
ng.hanoi.edu.vn 

Cấp 
mới 

228 H26.147.23 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Trãi 

Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

c2nguyentrai-
hadong@hanoiedu.vn 

  thcsnguyentraihado
ng.edu.vn 

Cấp 
mới 

229 H26.147.24 Trường Trung học cơ sở Trần 
Đăng Ninh 

Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, Phường Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

c2trandangninh-
hadong@hanoiedu.vn 

024 33521135 c2trandangninh.pgd
hadong.edu.vn 

Cấp 
mới 

230 H26.147.25 Trường Trung học cơ sở 
Trần Phú 

Khu đô thị Mỗ Lao, Tổ dân phố 2 Mộ Lao, 
phường Hà Đông, thành phố Hà Nội 

c2molao-
hadong@hanoiedu.vn 

02433527576 thcs-molao.edu.vn Cấp 
mới 

231 H26.147.26 Trường Trung học cơ sở 
Văn Khê 

35 Phan Đình Giót, phường Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

c2vankhe-
hadong@hanoi.edu.vn 

  thcsvankhe.edu.vn Cấp 
mới 

232 H26.147.27 Trường Trung học cơ sở 
Văn Yên 

Đường Vĩnh Hồ - Khu đô thị Văn Quán - Phường 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

c2vanyen-
hadong@hanoiedu.vn 

  c2vanyen.phuongha
dong.edu.vn 

Cấp 
mới 
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H26.149 UBND phường Yên Nghĩa         
 

233 H26.149.7 Trường Mầm non Yên Nghĩa Tổ dân phố Do Lộ, phường Yên Nghĩa, thành phố 
Hà Nội 

mnyennghia-
yennghia@hanoi.gov.
vn 

  mnyennghia.phuon
gyennghia.edu.vn 

Cấp 
mới 

234 H26.149.8 Trường Mầm non Đồng Mai Tổ dân phố Cổ Bản, Phường Yên Nghĩa, thành 
phố Hà Nội 

mndongmai-
hadong@hanoiedu.vn 

  mndongmai.edu.vn Cấp 
mới 

235 H26.149.9 Trường Mầm non Lê Trọng Tấn Tổ dân phố Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, 
thành phố Hà Nội 

Mnletrongtan-
hadong@hanoiedu.vn 

  Mnletrongtan.pgdha
dong.edu.vn 

Cấp 
mới 

236 H26.149.10 Trường Tiểu học Yên Nghĩa Khu đô thị Đô Nghĩa, tổ dân phố Trung Hưng, 
phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội 

c1yennghia@pgdhad
ong.edu.vn 

  c1yennghia.pgdhad
ong.edu.vn 

Cấp 
mới 

237 H26.149.11 Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn Số 11, TDP Do Lộ, phường Yên Nghĩa, thành 
phố Hà Nội 

Clletrongtan-
hadong@hanoiedu.vn 

(0243)824.452 clletrongtan.phuong
yennghia.edu.vn 

Cấp 
mới 

238 H26.149.12 Trường Trung học cơ sở 
Yên Nghĩa 

TDP Trung Hưng, Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội c2yennghia-
hadong@hanoiedu.vn 

0243350 2527 thcsyennghia.edu.vn Cấp 
mới 

 
H26.150 UBND phường Phú Lương         

 

239 H26.150.7 Trường Mầm non Phú Lãm Tổ dân phố Thanh Lãm 2, Phường Phú Lương, 
thành phố Hà Nội 

Mnphulam-
hadong@hanoi.edu.vn 

  Mnphulam.edu.vn Cấp 
mới 

240 H26.150.8 Trường Mầm non Phú Lương TDP Bắc Lãm 8, phường Phú Lương, thành phố 
Hà Nội 

mnphuluong-
hadong@hanoi.edu.vn 

  mnphuluong-
hadong.edu.vn 

Cấp 
mới 

241 H26.150.9 Trường Tiểu học & Trung học 
sơ sở Phú Cường 

Khu đất dịch vụ Nam Ninh, khu Xê, phường Phú 
Lương, thành phố Hà Nội 

th&thcsphucuong-
phuluong@hanoi.edu
.vn 

  th&thcsphucuong.p
huongphuluong.edu
.vn 

Cấp 
mới 

242 H26.150.10 Trường Tiểu học Phú Lương TDP Trinh Lương, phường Phú Lương, thành 
phố Hà Nội 

c1phuluong@hanoi.g
ov.vn 

  c1phuluong.phuong
phuluong.edu.vn 

Cấp 
mới 

243 H26.150.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Phú Lãm 

Tổ dân phố Thanh Lãm 2, phường Phú Lương, 
thành phố Hà Nội. 

C2phulam-
hadong@hanoiedu.vn 

  thcsphulam.edu.vn Cấp 
mới 

244 H26.150.12 Trường Trung học cơ sở 
Phú Lương 

Số 89 đường Phú Cường, Phường Phú Lương, 
thành phố Hà Nội 

c2phuluong-
hadong@hanoiedu.vn 

  thcsphuluong.edu.vn Cấp 
mới 

 
H26.151 UBND phường Kiến Hưng         
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245 H26.151.7 Trường Mầm non Kiến Hưng Số 35a, Tổ dân phố Hoàng Công 4 (Tổ dân phố 
20 cũ), Khu thu nhập thấp phường Kiến Hưng, 
thành phố Hà Nội 

    mnkienhung.phuon
gkienhung.edu.vn 

Cấp 
mới 

246 H26.151.8 Trường Mầm non Phú La Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành 
phố Hà Nội 

    mnphula.phuongkie
nhung.edu.vn 

Cấp 
mới 

247 H26.151.9 Trường Tiểu học Kiến Hưng Số 306A, Tổ dân phố Hoàng Công 3 (Tổ dân phố 
19 cũ), phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội 

    c1mauluong.phuon
gkienhung.edu.vn 

Cấp 
mới 

248 H26.151.10 Trường Tiểu học Phú La Tổ dân phố Văn La 1, Phường Kiến Hưng, thành 
phố Hà Nội 

    c1phula.phuongkien
hung.edu.vn 

Cấp 
mới 

249 H26.151.11 Trường Trung học cơ sở 
Kiến Hưng 

Tổ dân phố Đa Sỹ 4, phường Kiến Hưng, thành 
phố Hà Nội 

    thcskienhung.edu.vn Cấp 
mới 

250 H26.151.12 Trường Trung học cơ sở 
Phú La 

Phố Văn Phú, Phường Kiến Hưng, thành phố 
Hà Nội 

    thcs-phula.edu.vn Cấp 
mới 

 
H26.152 UBND xã Thanh Trì         

 

251 H26.152.7 Trường Mầm non Chu Văn An Thôn Cổ Điển A, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội mnctuhiep-
tt@hanoiedu.vn 

02462968417 mnchuvananthanhtr
i.edu.vn 

Cấp 
mới 

252 H26.152.8 Trường Mầm non Thanh Trì Số 20 ngõ 265 đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

mnattvandien-
tt@hanoiedu.vn 

02438618325 mamnonthanhtri.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

253 H26.152.9 Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện Thôn Cổ Điển A, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội c1ngosikien-
tt@hanoiedu.vn 

02432009617 tieuhocngosikien.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

254 H26.152.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thanh Trì 

Thôn 1 Yên Mỹ, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội c2yenmy-
tt@hanoiedu.vn 

02438614506 thcsyenmy.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

255 H26.152.11 Trường Tiểu học Vũ Lăng Thôn Tự Khoát, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

256 H26.152.12 Trường Trung học cơ sở Chu 
Văn An 

Thôn Cổ Điển A, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội c2chuvanan-
tt@hanoiedu.vn 

02463281594 thcschuvanantt.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.154 UBND xã Nam Phù         
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257 H26.154.7 Trường Mầm non Nam Phù Thôn Thọ Am, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội mnnamphu@hanoi.g
ov.vn 

  mnalienninh.edu.vn Cấp 
mới 

258 H26.154.8 Trường Mầm non Đông Mỹ Thôn 1 Đông Mỹ, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội mnadongmy-
tt@hanoiedu.vn 

  mamnonadongmy.e
du.vn 

Cấp 
mới 

259 H26.154.9 Trường Mầm non Duyên Hà Thôn Đại Lan, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội mnduyenha-
tt@hanoiedu.vn 

  truongmamnonduye
nha.edu.vn 

Cấp 
mới 

260 H26.154.10 Trường Tiểu học Vạn Phúc Thôn 3 Vạn Phúc, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội c1vanphuc-
tt@hanoiedu.vn 

  thvanphuc.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

261 H26.154.11 Trường Trung học cơ sở 
Vạn Phúc 

Thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội c2vanphuc-
tt@hanoiedu.vn 

  thcsvanphuc.hanoi.
edu.vn 

Cấp 
mới 

262 H26.154.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Nam Phù 

Thôn Việt Yên, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội c2nguhiep-
tt@hanoiedu.vn 

02438611568 th-
thcsnamphu.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

263 H26.154.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Đông Mỹ 

Thôn 2 Đông Mỹ, xã Nam Phù thành phố Hà Nội c2dongmy-
tt@hanoiedu.vn 

02438613055 thcsdongmy.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.155 UBND xã Ngọc Hồi         

 

264 H26.155.7 Trường Mầm non Ngọc Hồi Thôn Đại Áng, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội mnnh-
tt@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

265 H26.155.8 Trường Tiểu học Ngọc Hồi Thôn Yên Kiện, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội c1ngochoi_tt@hanoie
du.vn 

  tieuhocngochoi.edu.
vn 

Cấp 
mới 

266 H26.155.9 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Liên Ninh 

Thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội c2lienninh-
tt@hanoiedu.vn 

  th-
thcslienninh.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.156 UBND phường Thanh Liệt         

 

267 H26.156.7 Trường Mầm non Chu Văn An Số 34, ngõ 570 đường Kim Giang, phường Thanh 
Liệt, thành phố Hà Nội. 

tmncva_thanhliet@ha
noi.gov.vn 

  mamnonchuvanan.h
anoi.edu.vn 

Cấp 
mới 

268 H26.156.8 Trường Mầm non Tân Triều Ngõ 66B phố Triều Khúc, Tổ dân phố Số 1 Triều 
Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội 

tmnctt_thanhliet@ha
noi.gov.vn 

  mntantrieu.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 
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269 H26.156.9 Trường Mầm non Thanh Liệt Ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, phường Thanh 
Liệt, thành phố Hà Nội. 

tmntl_thanhliet@han
oi.gov.vn 

  mnthanhliet.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

270 H26.156.10 Trường Tiểu học Nhân Chính Số 102 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

    thnhanchinh.pgdtha
nhxuan.edu.vn 

Cấp 
mới 

271 H26.156.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Nguyễn Tuân 

Số 90 phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

272 H26.156.12 Trường Trung học cơ sở 
Nhân Chính 

Số 3 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

    thcsnhanchinh.pgdt
hanhxuan.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.157 UBND xã Thượng Phúc         

 

273 H26.157.7 Trường Mầm non Ngô Hoan Thôn Đông Cứu, xã Thượng Phúc, thành phố 
Hà Nội 

mnnghiemxuyen-
tht@hanoiedu.vn 

  mnnghiemxuyen.th
uongtin.edu.vn 

Cấp 
mới 

274 H26.157.8 Trường Mầm non Thượng Phúc Thôn Phúc Lộc, xã Thượng Phúc, thành phố 
Hà Nội 

mnnguyentrai-
tht@hanoiedu.vn 

  mnnguyentrai.thuon
gtin.edu.vn 

Cấp 
mới 

275 H26.157.9 Trường Tiểu học Đào Văn Can Thôn Ba Lăng, xã Thượng Phúc, thành phố 
Hà Nội 

c1dungtien-
tht@hanoiedu.vn 

02433755768 thdungtien.thuongti
n.edu.vn 

Cấp 
mới 

276 H26.157.10 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thôn Phúc Lộc, xã Thượng Phúc, thành phố 
Hà Nội 

c1nguyentrai-
tht@hanoiedu.vn 

  thnguyentrai.thuongt
in.edu.vn 

Cấp 
mới 

277 H26.157.11 Trường Tiểu học và Trung 
học cơ sở Thượng Phúc 

Số 9, đường Am, thôn Hồng Thái, xã Thượng 
Phúc, thành phố Hà Nội 

c2quatdong-
tht@hanoiedu.vn 

  thcsquatdong.thuongti
n.edu.vn 

Cấp 
mới 

278 H26.157.12 Trường Trung học cơ sở 
Dương Trực Nguyên 

Thôn Ba Lăng, xã Thượng Phúc, thành phố 
Hà Nội 

c2dungtien-
tht@hanoiedu.vn 

02433756088 thcsdungtien.thuongt
in.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.158 UBND xã Thường Tín         

 

279 H26.158.7 Trường Tiểu học Nguyễn Du Số 09, phố Nguyễn Phi Khanh, thôn Nguyễn Du, 
xã Thường Tín, thành phố Hà Nội 

c1thitran-
tht@hanoiedu.vn 

  ththitran.thuongtin.
edu.vn 

Cấp 
mới 

280 H26.158.8 Trường Tiểu học Khánh Hà Thôn Hà Liễu, xã Khánh Hà, thành phố Hà Nội c1khanhha-
tht@hanoiedu.vn 

  thkhanhha.thuongti
n.edu.vn 

Cấp 
mới 

281 H26.158.9 Trường Tiểu học Tiền Phong Thôn Ngọc Động, Xã Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

c1tienphong-
tht@hanoiedu.vn 

  thtienphong.thuongt
in.edu.vn 

Cấp 
mới 

282 H26.158.10 Trường Tiểu học Văn Bình Thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

c1vanbinh-
tht@hanoiedu.vn 

  thvanbinh.thuongtin
.edu.vn 

Cấp 
mới 
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283 H26.158.11 Trường Mầm non Khánh Hà Thôn Đỗ Hà, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội mnkhanhha-
tht@hanoiedu.vn 

  mnkhanhha.thuongt
in.edu.vn 

Cấp 
mới 

284 H26.158.12 Trường Mầm non Sao Khuê Thôn Nguyễn Du, xã Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

mnsaokhue-
tht@hanoiedu.vn 

  mnsaokhue.thuongti
n.edu.vn 

Cấp 
mới 

285 H26.158.13 Trường Mầm non Tiền Phong Thôn Thượng Quán, xã Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

mntienphong-
tht@hanoiedu.vn 

  mntienphong.thuongt
in.edu.vn 

Cấp 
mới 

286 H26.158.14 Trường Mầm non Văn Bình Thôn Văn Hội, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội mnvanbinh-
tht@hanoiedu.vn 

  mnvanbinh.thuongti
n.edu.vn 

Cấp 
mới 

287 H26.158.15 Trường Trung học cơ sở 
Khánh Hà 

thôn Hà Liễu, xã Khánh Hà, thành phố Hà Nội c2khanhha-
tht@hanoiedu.vn 

  thcskhanhha.thuongti
n.edu.vn 

Cấp 
mới 

288 H26.158.16 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Trãi A 

Thôn Trần Phú, xã Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

c2thuongtin-
tht@hanoiedu.vn 

  thcsnguyentraia-
thuongtin.hanoi.edu
.vn 

Cấp 
mới 

289 H26.158.17 Trường Trung học cơ sở 
Văn Bình 

Thôn Văn Hội, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội c2vanbinh-
tht@hanoiedu.vn 

  thcsvanbinh.thuongt
in.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.159 UBND xã Chương Dương         

 

290 H26.159.7 Trường Mầm non Chương 
Dương 1 

Thôn Vũ Lăng, xã Chương Dương, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

291 H26.159.8 Trường Mầm non Chương 
Dương 2 

Thôn Kỳ Lộc, xã Chương Dương, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

292 H26.159.9 Trường Tiểu học Chương 
Dương 1 

Thôn Thắng Lợi, xã Chương Dương, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

293 H26.159.10 Trường Tiểu học Chương 
Dương 2 

Thôn Tự Nhiên 1, xã Chương Dương, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

294 H26.159.11 Trường Trung học cơ sở 
Chương Dương 1 

Thôn Vũ Lăng, xã Chương Dương, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

295 H26.159.12 Trường Trung học cơ sở 
Chương Dương 2 

Thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.160 UBND xã Hồng Vân         
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296 H26.160.7 Trường Mầm non Hồng Vân 1 Đường Thành Công, Thôn Đông Thai, xã Hồng 
Vân, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

297 H26.160.8 Trường Mầm non Hồng Vân 2 Số 106, đường Phú Cốc, thôn Khê Hồi, xã Hồng 
Vân, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

298 H26.160.9 Trường Mầm non Hồng Vân 3 Số 1, đường Sao Khuê, thôn Bằng Sở, xã Hồng 
Vân, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

299 H26.160.10 Trường Tiểu học Hồng Vân 1 Thôn Nỏ Bạn, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

300 H26.160.11 Trường Tiểu học Hồng Vân 2 141 Phú Cốc, thôn Khê Hồi, xã Hồng Vân, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

301 H26.160.12 Trường Tiểu học Hồng Vân 3 Thôn Duyên Trường, xã Hồng Vân, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

302 H26.160.13 Trường Trung học cơ sở Hồng 
Vân 1 

Đường Nỏ bạn, Thôn Nỏ Bạn, xã Hồng Vân, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

303 H26.160.14 Trường Trung học cơ sở Hồng 
Vân 2 

Thôn Hạ Hồi, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.161 UBND xã Phú Xuyên         

 

304 H26.161.7 Trường Mầm non Nam Phong Thôn Duyên Trang, xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

mnnamphong@phux
uyen.edu.vn 

  mamnonnamphong.
edu.vn 

Cấp 
mới 

305 H26.161.8 Trường Mầm non Phú Xuyên Thôn Thao Chính - Xã Phú Xuyên - thành phố 
Hà Nội 

mnttphuxuyen@phux
uyen.edu.vn 

  mnphuxuyena.hanoi
.edu.vn 

Cấp 
mới 

306 H26.161.9 Trường Mầm non Quang Trung Thôn Quang Trung, xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

mnquangtrung@phux
uyen.edu.vn 

    Cấp 
mới 

307 H26.161.10 Trường Mầm non Vạn Điểm Thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

mnvandiem-
tht@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

308 H26.161.11 Trường Mầm non Thống Nhất Thôn Thống Nhất, xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

mnthongnhat-
tht@hanoiedu.vn 

  mnthongnhat.thuongt
in.edu.vn 

Cấp 
mới 

309 H26.161.12 Trường Tiểu học Nam Phong Thôn Nam Phú xã Phú Xuyên thành phố Hà Nội c1namphong@phuxu
yen.edu.vn 

  thnamphong.hanoi.
edu.vn 

Cấp 
mới 
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310 H26.161.13 Trường Tiểu học Phú Xuyên Thôn Thao Chính, Xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

c1ttphuxuyen-
px@hanoiedu.vn 

  tieuhocphuxuyen.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

311 H26.161.14 Trường Tiểu học Quang Trung Thôn Phú Nhiêu, xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

c1quangtrung-
px@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

312 H26.161.15 Trường Tiểu học Thống Nhất Thôn Phú Cường, Xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

c1thongnhat-
tht@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

313 H26.161.16 Trường Tiểu học Vạn Điểm Thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

c1vandiem-
tht@hanoiedu.vn 

  thvandiem.thuongti
n.edu.vn 

Cấp 
mới 

314 H26.161.17 Trường Trung học cơ sở 
Nam Phong 

Thôn Phong Triều, xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

c2namphong-
px@hanoiedu.vn 

02462932679   Cấp 
mới 

315 H26.161.18 Trường Trung học cơ sở 
Phú Xuyên 

Thôn Thao Chính, Xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

c2ttphuxuyen-
px@hanoiedu.vn 

  thcsphuxuyen.hanoi
.edu.vn 

Cấp 
mới 

316 H26.161.19 Trường Trung học cơ sở 
Trần Phú 

Thôn Thao Chính, Xã Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội 

c2tranphu-
px@hanoiedu.vn 

  thcstranphupx.edu.vn Cấp 
mới 

317 H26.161.20 Trường Trung học cơ sở 
Vạn Điểm 

Thôn Phú An , xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội c2phuminh-
px@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.162 UBND xã Phượng Dực         

 

318 H26.162.7 Trường Mầm non Phượng 
Dực 1 

Thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, thành phố 
Hà Nội 

tmnpd1_phuongduc
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

319 H26.162.8 Trường Mầm non Phượng 
Dực 2 

Thôn Thanh Hoàng, xã Phượng Dực, thành phố 
Hà Nội 

tmnpd2_phuongduc
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

320 H26.162.9 Trường Mầm non Phượng 
Dực 3 

Thôn Tri Chỉ, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội tmnpd3_phuongduc
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

321 H26.162.10 Trường Trung học cơ sở 
Phượng Dực 1 

Thôn Văn Trai, xã Phượng Dực, thành phố 
Hà Nội 

tthcspd1_phuongduc
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

322 H26.162.11 Trường Trung học cơ sở 
Phượng Dực 2 

Thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, thành phố 
Hà Nội 

tthcspd2_phuongduc
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.163 UBND xã Chuyên Mỹ         
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323 H26.163.7 Trường Mầm non Chuyên Mỹ Thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

324 H26.163.8 Trường Mầm non Phú Yên Thôn Phú Yên, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

325 H26.163.9 Trường Tiểu học Chuyên Mỹ Thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

326 H26.163.10 Trường Tiểu học Phú Yên Thôn Phú Yên, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

327 H26.163.11 Trường Trung học cơ sở 
Chuyên Mỹ 

Thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.164 UBND xã Đại Xuyên         

 

328 H26.164.7 Trường Mầm non Đại Xuyên Thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

329 H26.164.8 Trường Mầm non Minh Tân Thôn Kim Quy, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

330 H26.164.9 Trường Mầm non Tri Thủy Thôn Ninh Sơn, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

331 H26.164.10 Trường Tiểu học Đại Xuyên Thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

332 H26.164.11 Trường Tiểu học Minh Tân Thôn Kim Quy, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

333 H26.164.12 Trường Tiểu học Tri Thủy Thôn Ninh Sơn, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

334 H26.164.13 Trường Trung học cơ sở 
Đại Xuyên 

Thôn Ninh Sơn, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

335 H26.164.14 Trường Trung học cơ sở 
Minh Tân 

Thôn Kim Quy, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.165 UBND xã Thanh Oai         
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336 H26.165.7 Trường Mầm non Kim Bài Tổ dân phố Kim Bài, xã Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

tmnkb_thanhoai@ha
noi.gov.vn 

  mnkimbai.xathanhoai.
edu.vn 

Cấp 
mới 

337 H26.165.8 Trường Mầm non Phương Trung Thôn Tân Kiều, xã thanh oai, thành phố Hà Nội tmnpt_thanhoai@han
oi.gov.vn 

  mnphuongtrungi.xat
hanhoai.edu.vn 

Cấp 
mới 

338 H26.165.9 Trường Mầm non Thanh Oai Thôn Châu Thành, Xã Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

tmnto_thanhoai@han
oi.gov.vn 

  mndodong.xathanhoa
i.edu.vn 

Cấp 
mới 

339 H26.165.10 Trường Tiểu học Kim Bài TDP Kim Động, Thanh Oai, thành phố Hà Nội tthkb_thanhoai@han
oi.gov.vn 

  thkimbai.xathanhoa
i.edu.vn 

Cấp 
mới 

340 H26.165.11 Trường Tiểu học Phương Trung Thôn Tân Kiều, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội tthpt_thanhoai@hano
i.gov.vn 

  thphuongtrungi.xath
anhoai.edu.vn 

Cấp 
mới 

341 H26.165.12 Trường Tiểu học Thanh Oai Thôn Châu Thành, Xã Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

tthto_thanhoai@hano
i.gov.vn 

  thkimthu.xathanhoa
i.edu.vn 

Cấp 
mới 

342 H26.165.13 Trường Trung học cơ sở 
Kim Bài 

Tổ dân phố Kim Động, xã Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

tthcskb_thanhoai@ha
noi.gov.vn 

  thcsnguyentruc.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

343 H26.165.14 Trường Trung học cơ sở 
Phương Trung 

Thôn Tân Kiểu, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội tthcspt_thanhoai@ha
noi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

344 H26.165.15 Trường Trung học cơ sở 
Thanh Oai 

Thôn My Thượng, Xã Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội 

tthcsto_thanhoai@ha
noi.gov.vn 

  thcsthanhoai.hanoi.
edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.166 UBND xã Bình Minh         

 

345 H26.166.7 Trường Mầm non Âu Cơ Thôn Cự Đà - Khúc Thủy, xã Bình Minh, thành 
phố Hà Nội 

tmnac_binhminh@ha
noi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

346 H26.166.8 Trường Mầm non Bình Minh Thôn Bình Đà 1, xã Bình Minh, thành phố 
Hà Nội 

tmnbm_binhminh@h
anoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

347 H26.166.9 Trường Mầm non Cao Viên Thôn Cao Viên, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội tmncv_binhminh@ha
noi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

348 H26.166.10 Trường Tiểu học Bình Minh Đường Phạm Văn Đồng thôn Bình Đà 2, xã Bình 
Minh, thành phố Hà Nội 

tthbm_binhminh@ha
noi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

349 H26.166.11 Trường Tiểu học Cao Viên Thôn Cao Viên, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội tthcv_binhminh@han
oi.gov.vn 

    Cấp 
mới 
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350 H26.166.12 Trường Tiểu học Hùng Vương Thôn Thạch Bích 1, xã Bình Minh, thành phố 
Hà Nội 

tthhv_binhminh@han
oi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

351 H26.166.13 Trường Trung học cơ sở 
Bình Minh 

Thôn Bình Đà 1, xã Bình Minh, thành phố 
Hà Nội 

tthcsbinhminh_binhm
inh@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

352 H26.166.14 Trường Trung học cơ sở 
Cao Viên 

Thôn Cao Viên, Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội tthcscv_binhminh@h
anoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

353 H26.166.15 Trường Trung học cơ sở Trần 
Hưng Đạo 

Thôn Thạch Bích 1, xã Bình Minh, thành phố 
Hà Nội 

tthcsthd_binhminh@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.167 UBND xã Tam Hưng         

 

354 H26.167.7 Trường Mầm non Tam Hưng 1 Thôn Song Khê, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

355 H26.167.8 Trường Mầm non Tam Hưng 2 Thôn Vĩnh Dụ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

356 H26.167.9 Trường Tiểu học Tam Hưng 1 Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, thành phố Hà 
Nội 

      Cấp 
mới 

357 H26.167.10 Trường Tiểu học Tam Hưng 2 Thôn Vĩnh Dụ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

358 H26.167.11 Trường Trung học cơ sở Tam 
Hưng 1 

Thôn Song Khê, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

359 H26.167.12 Trường Trung học cơ sở Tam 
Hưng Tam Hưng 2 

Thôn Vĩnh Dụ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.168 UBND xã Dân Hòa         

 

360 H26.168.7 Trường Mầm non Tân Ước Thôn Tri Lễ, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội mntanuoc-
dh@hanoiedu.gov.vn 

  mntanuoc.xadanhoa
-hn.edu.vn 

Cấp 
mới 

361 H26.168.8 Trường Mầm non Xuân Dương Thôn Xuyên Dương, xã Dân Hòa, thành phố 
Hà Nội 

mnxuanduong-
to@hanoiedu.vn 

  mnxuanduong.xada
nhoa-hn.edu.vn 

Cấp 
mới 

362 H26.168.9 Trường Tiểu học Cao Dương Số 10, thôn Mục Xá, xã Dân Hòa, thành phố 
Hà Nội 

c1caoduong-
to@hanoiedu.vn 

  thcaoduong.xadanh
oa-hn.edu.vn 

Cấp 
mới 
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363 H26.168.10 Trường Tiểu học Liên Châu Số 01, thôn Châu Mai, xã Dân Hòa, thành phố 
Hà Nội 

c1lienchau-
to@hanoiedu.vn 

  thlienchau.xadanho
a-hn.edu.vn 

Cấp 
mới 

364 H26.168.11 Trường Trung học cơ sở 
Hồng Dương 

Số 77 thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa, thành phố 
Hà Nội 

c2hongduong-
to@hanoiedu.vn 

  thcshongduong.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

365 H26.168.12 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Đức Lượng 

Số 6, thôn Canh Hoạch 1, xã Dân Hòa, thành phố 
Hà Nội 

c2danhoa-
to@hanoiedu.vn 

  thcsnguyenducluon
g.hanoi.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.169 UBND xã Vân Đình         

 

366 H26.169.7 Trường Mầm non Vân Đình 1 Thôn Đoàn Xá, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội mntanphuong-
uh@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

367 H26.169.8 Trường Mầm non Vân Đình 2 Thôn Phí ́Trạch, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội mnthitran-
uh@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

368 H26.169.9 Trường Tiểu học Vân Đình 1 Thôn Thành Vật, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội c1caothanh-
uh@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

369 H26.169.10 Trường Tiểu học Vân Đình 2 Thôn Hoàng Xá, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội c1thitran-
uh@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

370 H26.169.11 Trường Tiểu học Vân Đình 3 Thôn Dương Khê, xã Vân Đình, thành phố 
Hà Nội 

c1phuongtu-
uh@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

371 H26.169.12 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Thượng Hiền 

Thôn Vân Phúc, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội c2nguyenthuonghien-
uh@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

372 H26.169.13 Trường Trung học cơ sở Vân 
Đình 1 

Thôn Vân Đình, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội c2songcong-
uh@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

373 H26.169.14 Trường Trung học cơ sở Vân 
Đình 2 

Thôn Nguyễn Xá, xã Vân Đình, thành phố 
Hà Nội 

c2phuongtu-
uh@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.170 UBND xã Ứng Thiên         

 

374 H26.170.7 Trường Mầm non Ban Mai Thôn Miêng Thượng, xã Ứng Thiên, thành phố 
Hà Nội 

    mnbanmai-
ut.mov.mn 

Cấp 
mới 

375 H26.170.8 Trường Mầm non Hoa Hồng Thôn Đạo Tú, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội     mnhoahong-
ut.mov.vn 

Cấp 
mới 
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376 H26.170.9 Trường Tiểu học Nguyễn 
Thượng Hiền 

Thôn Phú Lương, xã Ứng Thiên, thành phố 
Hà Nội 

    thnguyenthuonghie
n-ut.mov.vn 

Cấp 
mới 

377 H26.170.10 Trường Tiểu học Ứng Thiên Thôn Miêng Thượng, xã Ứng Thiên, thành phố 
Hà Nội 

    thungthien-
ut.mov.vn 

Cấp 
mới 

378 H26.170.11 Trường Trung học cơ sở Bùi 
Bằng Đoàn 

Thôn Lưu Khê, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội     thcsungthien-
ut.mov.vn 

Cấp 
mới 

379 H26.170.12 Trường Trung học cơ sở 
Ứng Thiên 

Thôn Viên Nội, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội     thcsungthien-
ut.gov.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.171 UBND xã Hòa Xá         

 

380 H26.171.7 Trường Mầm non Đội Bình Thôn Lưu Hoàng, xã Hoà Xá, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

381 H26.171.8 Trường Mầm non Hòa Xá Thôn Thái Hoà, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội     mnhoaxa-hx.gov.vn Cấp 
mới 

382 H26.171.9 Trường Mầm non Hồng Quang Thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

383 H26.171.10 Trường Tiểu học Đội Bình Thôn Lưu Hoàng, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

384 H26.171.11 Trường Tiểu học Hòa Xá Thôn Nội Xá, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

385 H26.171.12 Trường Tiểu học Hồng Quang Thôn Đặng Giang, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội     th-hongquang-
hanoi.violet.vn 

Cấp 
mới 

386 H26.171.13 Trường Trung học cơ sở 
Hòa Xá 

Thôn Thái Bình, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

387 H26.171.14 Trường Trung học cơ sở 
Hồng Quang 

Thôn Lưu Hoàng, xã Hoà Xá, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.172 UBND xã Ứng Hòa         

 

388 H26.172.7 Trường Mầm non Ứng Hòa A Thôn Đại Cường, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội tmnuha_unghoa     Cấp 
mới 
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389 H26.172.8 Trường Mầm non Ứng Hòa B Thôn Đồng Tân, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội tmnuhb_unghoa     Cấp 
mới 

390 H26.172.9 Trường Tiểu học Ứng Hòa A Thôn Đại Cường, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội tthuha_unghoa     Cấp 
mới 

391 H26.172.10 Trường Tiểu học Ứng Hòa B Thôn Đồng Tân, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội tthuhb_unghoa     Cấp 
mới 

392 H26.172.11 Trường Trung học cơ sở Ứng 
Hòa A 

Thôn Đại Cường, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội tthcsuha_unghoa     Cấp 
mới 

393 H26.172.12 Trường Trung học cơ sở Ứng 
Hòa B 

Thôn Đồng Tân, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội tthcsuhb_unghoa     Cấp 
mới 

 
H26.173 UBND xã Mỹ Đức         

 

394 H26.173.7 Trường Mầm non Mỹ Đức A Thôn Văn Giang, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

395 H26.173.8 Trường Mầm non Mỹ Đức B Thôn Vân Thọ, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

396 H26.173.9 Trường Tiểu học Mỹ Đức A Số 3, Đường Sêu, thôn Trinh Tiết, xã Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

397 H26.173.10 Trường Tiểu học Mỹ Đức B Số 3, Đường Thường Vệ, Thôn Vài, xã Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

398 H26.173.11 Trường Trung học cơ sở 
Mỹ Đức 

Số 66, đường Đại Nghĩa, thôn Tế Tiêu, xã Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.174 UBND xã Hồng Sơn         

 

399 H26.174.7 Trường Mầm non An Mỹ Số 03, Đường cống thượng. Thôn Trung thượng, 
xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội 

    mamnonanmy.edu.vn Cấp 
mới 

400 H26.174.8 Trường Mầm non Hợp Tiến Số 3, Đường Viêm Khê, xã Hồng Sơn, thành phố 
Hà Nội 

    mamnonhoptiena.co
m.vn 

Cấp 
mới 

401 H26.174.9 Trường Mầm non Lê Thanh Số 196, đường Lê Xá, xã Hồng Sơn, thành phố 
Hà Nội 

    mamnonlethanhb.co
m.vn 

Cấp 
mới 
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402 H26.174.10 Trường Mầm non Phùng Xá Số 120, thôn Thượng 2 Phùng Xá, xã Hồng Sơn, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

403 H26.174.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Hồng Sơn 

Số 01, thôn Trung Thượng, xã Hồng Sơn, thành 
phố Hà Nội 

    ththcshongson.edu.
vn 

Cấp 
mới 

404 H26.174.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Hợp Tiến 

Số 19, đường Mỹ Hà, Thôn Viêm Khê, xã Hồng 
Sơn, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

405 H26.174.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Lê Thanh 

Số 64 - Đường Lê Thanh 2 Thôn Áng Hạ, xã 
Hồng Sơn, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

406 H26.174.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Xuy Xá 

Số 3, đường Xuy Xá, thôn Thượng Nội, xã Hồng 
Sơn, thành phố Hà Nội 

    th-thcsxuyxa.edu.vn Cấp 
mới 

 
H26.175 UBND xã Phúc Sơn         

 

407 H26.175.7 Trường Mầm non Phúc Sơn A Thôn Bột Xuyên, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội     mamnonphucsona.e
du.vn 

Cấp 
mới 

408 H26.175.8 Trường Mầm non Phúc Sơn B Thôn Đồng Mít, Xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

409 H26.175.9 Trường Mầm non Phúc Sơn C Thôn Tuy Lai, Xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

410 H26.175.10 Trường Tiểu học Phúc Sơn A Thôn Đồng Mít, Xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

411 H26.175.11 Trường Tiểu học Phúc Sơn B Thôn Giáp Ba, Xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

412 H26.175.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Phúc Sơn 

Thôn Phú Cường, xã Phúc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

    th-
thcsphucson.edu.vn 

Cấp 
mới 

413 H26.175.13 Trường Trung học cơ sở Phúc 
Sơn A 

Thôn Phúc Lâm Trung, Xã Phúc Sơn-thành phố 
Hà Nội 

    thcs-phuclam-
hanoi.violet.vn 

Cấp 
mới 

414 H26.175.14 Trường Trung học cơ sở Phúc 
Sơn B 

Thôn Trì Thượng Lâm, xã Phúc Sơn, thành phố 
Hà Nội 

    thcsthuonglam.edu.
vn 

Cấp 
mới 

 
H26.176 UBND xã Hương Sơn         
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415 H26.176.8 Trường Mầm non Hương 
Sơn B 

Thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, thành phố 
Hà Nội 

mamnonhuongsonb@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

416 H26.176.9 Trường Mầm non Hương 
Sơn C 

Số 88 Đường Mỹ Hiền, Thôn Mỹ Hiền, Xã 
Hương Sơn, thành phố Hà Nội 

mamnonhuongsonc@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

417 H26.176.10 Trường Tiểu học Hương 
Sơn A 

Xóm 12, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, thành 
phố Hà Nội 

tieuhochuongsona@h
anoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

418 H26.176.11 Trường Tiểu học Hương 
Sơn B 

Số 90 đường Mỹ Hiền, thôn Mỹ Hiền, xã Hương 
Sơn, thành phố Hà Nội 

tieuhochuongsonb@h
anoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

419 H26.176.12 Trường Trung học cơ sở 
Hương Sơn 

Xóm 13 Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, thành 
phố Hà Nội 

thcshuongson@hanoi
.gov.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.177 UBND phường Chương Mỹ         

 

420 H26.177.7 Trường Mầm non Chương 
Mỹ 1 

TDP Bình Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

mn.chuongmy1@pgd
dtchuongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 

421 H26.177.8 Trường Mầm non Chương 
Mỹ 2 

TDP Long Châu, phường Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

mn.chuongmy2@pgd
dtchuongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 

422 H26.177.9 Trường Mầm non Chương 
Mỹ 3 

TDP Chúc Ngọc, phường Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

mn.chuongmy3@pgd
dtchuongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 

423 H26.177.10 Trường Mầm non Chương 
Mỹ 4 

TDP An Phúc Thành, phường Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

mn.chuongmy4@pgd
dtchuongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 

424 H26.177.11 Trường Tiểu học Chương 
Mỹ 1 

TDP Chúc Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

c1.chuongmy1@pgdd
tchuongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 

425 H26.177.12 Trường Tiểu học Chương 
Mỹ 2 

TDP Phượng Nghĩa, phường Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

c1.chuongmy2@pgdd
tchuongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 

426 H26.177.13 Trường Tiểu học Chương 
Mỹ 3 

TDP Chúc Ngọc, phường Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

c1.chuongmy3@pgdd
tchuongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 

427 H26.177.14 Trường Tiểu học Chương 
Mỹ 4 

TDP Thụy Hương, phường Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

c1.chuongmy4@pgdd
tchuongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 

428 H26.177.15 Trường Trung học cơ sở 
Chương Mỹ 1 

TDP Bình Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

c2.chuongmy1@pgdd
tchuongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 
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429 H26.177.16 Trường Trung học cơ sở 
Chương Mỹ 2 

TDP Thụy Hương, phường Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

c2.chuongmy2@pgdd
tchuongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 

430 H26.177.17 Trường Trung học cơ sở 
Chương Mỹ 3 

TDP Long Châu, phường Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

c2.chuongmy3@pgdd
tchuongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 

431 H26.177.18 Trường Trung học cơ sở Ngô 
Sỹ Liên 

TDP Chúc Ngọc, phường Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

c2.ngosylien@pgddtc
huongmy.edu.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.179 UBND xã Xuân Mai         

 

432 H26.179.7 Trường Tiểu học Xuân Mai Thôn Xuân Mai, xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

433 H26.179.8 Trường Trung học cơ sở 
Xuân Mai 

Thôn Tân Mai, xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội     thcsxuanmai.edu.vn Cấp 
mới 

 
H26.180 UBND xã Trần Phú         

 

434 H26.180.7 Trường Mầm non Trần Phú A Thôn Hồng Tiến, Xã Trần Phú, thành phố Hà Nội     mamnontranphu.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

435 H26.180.8 Trường Mầm non Trần Phú B Thôn Thống Nhất, xã Trần Phú, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

436 H26.180.9 Trường Tiểu học Trần Phú A Thôn Hồng Tiến, Xã Trần Phú, thành phố Hà Nội     tieuhoctranphua.edu
.vn 

Cấp 
mới 

437 H26.180.10 Trường tiểu học Trần Phú B Thôn Thống Nhất, xã Trần Phú, thành phố 
Hà Nội 

    truongtieuhoctranphu
b.edu.vn 

Cấp 
mới 

438 H26.180.11 Trường Trung học cơ sở Trần 
Phú A 

Thôn Hồng Tiến, Xã Trần Phú, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

439 H26.180.12 Trường Trung học cơ sở Trần 
Phú B 

Thôn Thống Nhất, xã Trần Phú, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.181 UBND xã Hòa Phú         

 

440 H26.181.7 Trường Mầm non Hòa Phú 1 Thôn Văn La, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

441 H26.181.8 Trường Mầm non Hòa Phú 2 Thôn Lễ Khê, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 
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442 H26.181.9 Trường Tiểu học Hòa Phú 1 Thôn Đại Đồng, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

443 H26.181.10 Trường Tiểu học Hòa Phú 2 Thôn Hòa Phúc, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

444 H26.181.11 Trường Trung học cơ sở 
Hòa Phú 

Thôn Sơn Triều, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.182 UBND xã Quảng Bị         

 

445 H26.182.7 Trường Mầm non Quảng Bị 1 Thôn Ninh Kiều, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

446 H26.182.8 Trường Mầm non Quảng Bị 2 Thôn Đạo Ngạn, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

447 H26.182.9 Trường Tiểu học Quảng Bị 1 Thôn 2, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

448 H26.182.10 Trường Tiểu học Quảng Bị 2 Thôn Thái Hòa, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

449 H26.182.11 Trường Trung học cơ sở 
Quảng Bị 1 

Thôn Tân Long, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

450 H26.182.12 Trường Trung học cơ sở 
Quảng Bị 2 

Thôn Duyên Hòa, xã Quảng Bị, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.183 UBND xã Minh Châu         

 

451 H26.183.7 Trường mầm non Minh Châu Thôn Chu Chàng, xã Minh Châu, thành phố 
Hà Nội 

mnminhchau-
bv@hanoiedu.vn 

  mnminhchau.edu.v
n 

Cấp 
mới 

 
H26.184 UBND xã Quảng Oai         

 

452 H26.184.7 Trường Mầm non Quảng 
Oai 1 

Thôn Tây Đằng, Xã Quảng Oai, thành phố 
Hà Nội 

mntaydang-
bv@hanoiedu.vn 

  mntaydang.edu.vn Cấp 
mới 

453 H26.184.8 Trường Mầm non Quảng 
Oai 2 

Thôn Cam Thượng, Xã Quảng Oai, thành 
phố Hà Nội 

mncamthuong-
bv@hanoiedu.vn 

  mnchuminh.edu.vn Cấp 
mới 

454 H26.184.9 Trường Mầm non Quảng 
Oai 3 

Thôn Liên Minh, Xã Quảng Oai, thành phố 
Hà Nội 

mnthuyan-
bv@hanoiedu.vn 

  mnthuyan.edu.vn Cấp 
mới 
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455 H26.184.10 Trường Tiểu học Quảng Oai 1 Thôn Liễu Hồng, xã Quảng Oai, thành phố 
Hà Nội 

thquangoail-
bv@hanoiedu.vn 

  thquangoail.edu.vn Cấp 
mới 

456 H26.184.11 Trường Tiểu học Quảng Oai 2 Thôn Chu Quyên, xã Quảng Oai, thành phố 
Hà Nội. 

thchuminh-
bv@hanoiedu.vn 

  thchuminh.edu.vn Cấp 
mới 

457 H26.184.12 Trường Tiêu học Quảng Oai 3 Thôn Kim Bằng, xã Quảng Oai, thành phố 
Hà Nội 

thquangoai3-
bv@hanoiedu.vn 

  thquangoai3.edu.vn Cấp 
mới 

458 H26.184.13 Trường Trung học cơ sở 
Quảng Oai 

Số 163 đường Quảng Oai, thôn Hưng Đạo, xã 
Quảng Oai, thành phố Hà Nội 

c2taydang-
bv@hanoiedu.vn 

  thcsquangoai.edu.vn Cấp 
mới 

459 H26.184.14 Trường Trung học cơ sở 
Tản Đà 

Thôn Nam Cao, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội c2tanda-
bv@hanoiedu.vn 

  thcstanda.eu.vn Cấp 
mới 

 
H26.185 UBND xã Vật Lại         

 

460 H26.185.7 Trường Mầm non Phú Châu Thôn Phú Xuyên, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

461 H26.185.8 Trường Mầm non Phú Sơn Thôn Phú Hữu, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

462 H26.185.9 Trường Mầm non Vật Lại Thôn Vật Lại, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

463 H26.185.10 Trường Tiểu học Thái Hoà Thôn Thái Hoà, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

464 H26.185.11 Trường Tiểu học Vật Lại Thôn Vật Lại, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

465 H26.185.12 Trường Trung học cơ sở 
Đồng Thái 

Thôn Tri Lai, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

466 H26.185.13 Trường Trung học cơ sở 
Vật Lại 

Thôn Vật Lại, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.187 UBND xã Bất Bạt         

 

467 H26.187.7 Trường Mầm non Bất Bạt A Thôn Đan Thê, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

468 H26.187.8 Trường Mầm non Bất Bạt B Thôn Thái Bạt, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 
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469 H26.187.9 Trường Mầm non Bất Bạt C Thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

470 H26.187.10 Trường Tiểu học - Trung học 
cơ sở Bất Bạt A 

Thôn Đan Thê, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

471 H26.187.11 Trường Tiểu học - Trung học 
cơ sở Bất Bạt B 

Thôn Liên Tòng, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

472 H26.187.12 Trường Tiểu học - Trung học 
cơ sở Bất Bạt C 

Thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.188 UBND xã Suối Hai         

 

473 H26.188.7 Trường Mầm non Suối Hai A Số 40, thôn Đức Thịnh, xã Suối Hai, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

474 H26.188.8 Trường Mầm non Suối Hai B Số 30, thôn Búi Thông, xã Suối Hai, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

475 H26.188.9 Trường Tiểu học Suối Hai Số 340, thôn Đồng Tiến, xã Suối Hai, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

476 H26.188.10 Trường Trung học cơ sở 
Suối Hai 

Số 05, thôn Đức Thịnh, xã Suối Hai, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.189 UBND xã Ba Vì         

 

477 H26.189.7 Trường Mầm non Ba Vì A Thôn Tiến Thịnh, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

478 H26.189.8 Trường Mầm non Ba Vì B Thôn Đá Chẹ, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

479 H26.189.9 Trường Tiểu học Ba Vì A Thôn Đá Chông, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

480 H26.189.10 Trường Tiểu học Ba Vì B Thôn Minh Phú, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

481 H26.189.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Ba Vì 

Bản Miền, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

482 H26.189.12 Trường Trung học cơ sở Ba Vì Thôn Đồng Tiến, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 



37 
 

Stt 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan Địa chỉ Địa chỉ thư điện tử 

Số điện 
thoại 

Cổng/Trang 
thông tin điện tử 

Trạng 
thái  

H26.190 UBND xã Yên Bài         
 

483 H26.190.7 Trường Mầm non Vân Hòa Thôn Xuân Trung, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội     mnvanhoa.edu.vn Cấp 
mới 

484 H26.190.8 Trường Mầm non Yên Bài Số 164, thôn Bài, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội     mnyenbai.edu.vn Cấp 
mới 

485 H26.190.9 Trường Tiểu học Yên Bài Thôn Xuân Trung, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội     c1yenbai.edu.vn Cấp 
mới 

486 H26.190.10 Trường Trung học cơ sở 
Yên Bài 

Thôn Xuân Trung, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội     thcsyenbai.edu.vn Cấp 
mới 

 
H26.191 UBND phường Sơn Tây         

 

487 H26.191.8 Trường Mầm non Sơn Tây TDP Vân Gia, phường Sơn Tây, thành phố 
Hà Nội 

tmnth_sontay@hanoi.
gov.vn 

    Cấp 
mới 

488 H26.191.9 Trường Tiểu học Sơn Tây Số 30 đường Vân Gia, phường Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

489 H26.191.10 Trường Trung học cơ sở 
Sơn Tây 

Số 28 phố Vân Gia, phường Sơn Tây, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.192 UBND phường Tùng Thiện         

 

490 H26.192.7 Trường Mầm non Minh Nghĩa TDP Thanh Mỹ, phường Tùng Thiện, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

491 H26.192.8 Trường Mầm non Tùng Thiện TDP Sơn Lộc, phường Tùng Thiện, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

492 H26.192.9 Trường Tiểu học Minh Nghĩa TDP Thanh Mỹ, phường Tùng Thiện, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

493 H26.192.10 Trường Tiểu học Tùng Thiện TDP Thanh Vỵ, phường Tùng Thiện, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

494 H26.192.11 Trường Trung học cơ sở 
Tùng Thiện 

TDP Vị Thủy, phường Tùng Thiện, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.193 UBND xã Đoài Phương         
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495 H26.193.7 Trường Mầm non Cổ Đông thôn La Thành, xã Đoài Phương, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

496 H26.193.8 Trường Mầm non Đoài Phương thôn Tân Phú, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

497 H26.193.9 Trường Tiểu học Cổ Đông thôn La Thành, xã Đoài Phương, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

498 H26.193.10 Trường Tiểu học Đoài Phương thôn Sơn Đông, xã Đoài Phương, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

499 H26.193.11 Trường Trung học cơ sở 
Đoài Phương 

thôn La Thành, xã Đoài Phương, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.194 UBND xã Phúc Thọ         

 

500 H26.194.7 Trường Mầm non Hoa Ban Thôn Hòa Trung, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội mnhoaban-
pt@hanoi.gov.vn 

  mnhoaban.edu.vn Cấp 
mới 

501 H26.194.8 Trường Mầm non Hoa Mai Thôn Tây Phụng Thượng, Phúc Thọ , thành phố 
Hà Nội 

mnhoamai2026@han
oi.gov.vn 

  mnhoamai.edu.vn Cấp 
mới 

502 H26.194.9 Trường Mầm non Hoa 
Mộc Hương 

Số 22, Thôn Thọ Lộc, xã Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội 

mnhoamochuong@ha
noi.gov.vn 

  mnhoamochuong.ed
u.vn 

Cấp 
mới 

503 H26.194.10 Trường Mầm non Hoa Sen Thôn Triệu Xuyên, xã Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

mnhoasen-
pt@hanoi.gov.vn 

  mnhoasen.edu.vn Cấp 
mới 

504 H26.194.11 Trường Tiểu học Cao Thị Nấm Thôn Hoà Trung, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội     thcaothinam.edu.vn Cấp 
mới 

505 H26.194.12 Trường Tiểu học Đỗ Văn Đạo Thôn Triệu Xuyên, xã Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

    thdovandao.edu.vn Cấp 
mới 

506 H26.194.13 Trường Tiểu học Hà Nguyên Thị Thôn Bách Lộc, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

507 H26.194.14 Trường Tiểu học Hoàng Đạo Cật Thôn Đông Phụng Thượng, xã Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

508 H26.194.15 Trường Trung học cơ sở Bùi 
Gia Ấp 

Thôn Thọ Lộc, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 
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509 H26.194.16 Trường Trung học cơ sở Hai 
Bà Trưng 

Thôn Hoà Trung, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

510 H26.194.17 Trường Trung học cơ sở Trịnh 
Thế Xương 

Thôn Triệu Xuyên, xã Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.195 UBND xã Phúc Lộc         

 

511 H26.195.7 Trường Mầm non Đốc Ngữ Thôn Bảo Lộc 1, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội truongmndocngu@ha
noi.gov.vn 

  httpmndocngu.edu.
vn 

Cấp 
mới 

512 H26.195.8 Trường Mầm non Phúc Lộc Thôn Võng Ngoại, xã Phúc Lộc, thành phố 
Hà Nội 

  02433924263 httpmnphucloc.edu.
vn 

Cấp 
mới 

513 H26.195.9 Trường Mầm non Vân Cốc Số 57, Đường chân đê, Thôn Vân Phúc 1: xã 
Phúc Lộc, thành phố Hà Nội 

mnvancoc@hanoi.go
v.vn 

  httpmnvancoc.edu.vn Cấp 
mới 

514 H26.195.10 Trường Tiểu học Đốc Ngữ Thôn Bảo Lộc 1, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

515 H26.195.11 Trường Tiểu học Phúc Lộc Thôn võng xuyên,Xã Phúc Lộc, thành phố 
Hà Nội 

Truongtieuhocphuloc
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

516 H26.195.12 Trường Tiểu học Vân Cốc Thôn Vân Phúc 2, xã Phúc Lộc, thành phố 
Hà Nội 

truongtieuhocvancoc
@hanoi.gov.vn 

  httptieuhocvancoc.e
du.vnedu.vn 

Cấp 
mới 

517 H26.195.13 Trường Trung học cơ sở 
Phúc Lộc 

Thôn Võng Ngoại, xã Phúc Lộc, thành phố 
Hà Nội 

c2vongxuyen-
pt@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

518 H26.195.14 Trường Trung học cơ sở 
Vân Cốc 

Thôn Vân Phúc 2, xã Phúc Lộc, thành phố 
Hà Nội 

  02433924263   Cấp 
mới 

 
H26.196 UBND xã Hát Môn         

 

519 H26.196.7 Trường Mầm non Hát Môn Thôn Đông Thành, xã Hát Môn, thành phố Hà 
Nội 

mnhatmon-
pt@hanoiedu.vn 

  mnhatmon.edu.vn Cấp 
mới 

520 H26.196.8 Trường Mầm non Hiệp Thuận Thôn Hiệp Lộc, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội mnhiepthuan-
pt@hanoiedu.vn 

  mamnonhiepthuan.e
du.vn 

Cấp 
mới 

521 H26.196.9 Trường Mầm non Tam Hiệp Thôn Thượng Hiệp, xã Hát Môn, thành phố 
Hà Nội 

mntamhiep-
pt@hanoiedu.vn 

  mntamhiep.edu.vn Cấp 
mới 
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522 H26.196.10 Trường Mầm non Tam Thuấn Thôn Táo Ngoại, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội mntamthuan-
pt@hanoiedu.vn 

  mntamthuan.edu.vn Cấp 
mới 

523 H26.196.11 Trường Tiểu học Liên Hiệp Thôn Hạ Hiệp, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội c1lienhiep-
hm@hanoi.gov.vn 

  thlienhiep.edu.vn Cấp 
mới 

524 H26.196.12 Trường Tiểu học Ngọc Tảo Thôn Ngọc Tảo, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội c1ngoctao-
pt@hanoi.gov.vn 

  thngoctao.edu.vn Cấp 
mới 

525 H26.196.13 Trường Tiểu học Thanh Đa Thôn Thanh Hông, xã Hát Môn, thành phố 
Hà Nội 

C1thanhda-
pt@hanoi.vn 

  ththanhda.edu.vn Cấp 
mới 

526 H26.196.14 Trường Trung học cơ sở 
Hát Môn 

Thôn Tiền Giang, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội c2hatmon-
pt@hanoiedu.vn 

  thcshatmon.edu.vn Cấp 
mới 

527 H26.196.15 Trường Trung học cơ sở 
Tam Hiệp 

Thôn Tam Hiệp 3, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội c2tamhiep-
hm@hanoi.gov.vn 

  thcstamhiep.edu.vn Cấp 
mới 

 
H26.197 UBND xã Thạch Thất         

 

528 H26.197.7 Trường Mầm non Thạch 
Thất 1 

Thôn Kim Quan 1, Xã Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

529 H26.197.8 Trường Mầm non Thạch 
Thất 2 

Thôn Khánh Thượng, xã Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

530 H26.197.9 Trường Tiểu học Thạch Thất 1 Thôn Kim Quan 1, xã Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

531 H26.197.10 Trường Tiểu học Thạch Thất 2 Số 48, đường Cống Rô, Thôn Đại Đồng 3, xã 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

532 H26.197.11 Trường Trung học cơ sở 
Thạch Thất 1 

Số 1, đường 419, Đồng Cam, Thôn Liên Quan       Cấp 
mới 

533 H26.197.12 Trường Trung học cơ sở 
Thạch Thất 2 

Số 54, đường Cống Rô, thôn Đại Đồng 3 xã 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.198 UBND xã Hạ Bằng         

 

534 H26.198.7 Trường Mầm non Hạ Bằng 1 Thôn Hạ Bằng 1, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội tmmhb1_habang@ha
noi.gov.vn 

    Cấp 
mới 
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535 H26.198.8 Trường Mầm non Hạ Bằng 2 Thôn Bình Yên 2, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội tmmhb2_habang@ha
noi.gov.vn 

  mnhabang2.edu.vn Cấp 
mới 

536 H26.198.9 Trường Tiểu học Hạ Bằng 1 Đường E, thôn Đồng Trúc 2, xã Hạ Bằng, thành 
phố Hà Nội 

    thdongtruc.edu.vn Cấp 
mới 

537 H26.198.10 Trường Tiểu học Hạ Bằng 2 Số 41, Thôn Hạ Bằng 1, xã Hạ Bằng, thành phố 
Hà Nội 

tthhb2_habang@hano
i.gov.vn 

  thhb.edu.vn Cấp 
mới 

538 H26.198.11 Trường Tiểu học Hạ Bằng 3 Số 01, ngõ 482, đường TL 420-Bình Yên, thôn 
Bình Yên 3, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội 

tthhb3_habang@hano
i.gov.vn 

  thbinhyen.edu.vn Cấp 
mới 

539 H26.198.12 Trường Trung học cơ sở Hạ 
Bằng 1 

Thôn Đồng Trúc 2, Xã Hạ Bằng, thành phố 
Hà Nội 

tthcshb1_habang@ha
noi.gov.vn 

02433595531   Cấp 
mới 

540 H26.198.13 Trường Trung học cơ sở Hạ 
Bằng 2 

Thôn Bình Yên 2, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội tthcshabang2_habang
@hanoi.gov.vn 

02433598666   Cấp 
mới 

 
H26.199 UBND xã Tây Phương         

 

541 H26.199.7 Trường Mầm non Minh Hà Thôn Canh Nậu 4, xã Tây Phương, thành phố 
Hà Nội 

tmnmh_tayphuong@
hanoi.gov.vn 

  mnminhha.edu.vn Cấp 
mới 

542 H26.199.8 Trường Mầm non Phùng 
Khắc Khoan 

Thôn Hữu Bằng 3, xã Tây Phương, thành phố 
Hà Nội 

tmnpkk_tayphuong@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

543 H26.199.9 Trường Mầm non Tây Phương Thôn Yên, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội tmntp_tayphuong@h
anoi.gov.vn 

  mntayphuong.edu.vn Cấp 
mới 

544 H26.199.10 Trường Tiểu học Minh Hà Thôn Canh Nậu 4, xã Tây Phương, thành phố 
Hà Nội 

tthmh_tayphuong@h
anoi.gov.vn 

  thminhha.edu.vn Cấp 
mới 

545 H26.199.11 Trường Tiểu học Phùng 
Khắc Khoan 

Thôn Hữu Bằng 3, xã Tây Phương, thành 
phố Hà Nội 

tthpkk_tayphuong@h
anoi.gov.vn 

  thphungkhackhoan.
edu.vn 

Cấp 
mới 

546 H26.199.12 Trường Tiểu học Tây Phương Thôn Yên, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội tthtp_tayphuong@ha
noi.gov.vn 

  thtayphuong.edu.vn Cấp 
mới 

547 H26.199.13 Trường Trung học cơ sở 
Minh Hà 

Thôn Canh Nậu 4, xã Tây Phương, thành phố 
Hà Nội 

tthcsmh_tayphuong@
hanoi.gov.vn 

024 33599150   Cấp 
mới 
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548 H26.199.14 Trường Trung học cơ sở 
Phùng Khắc Khoan 

Thôn Hữu Bằng 3, xã Tây Phương, thành phố 
Hà Nội 

tthcspkk_tayphuong
@hanoi.gov.vn 

  thcsphungkhackhoa
n.edu.vn 

Cấp 
mới 

549 H26.199.15 Trường Trung học cơ sở 
Tây Phương 

Thôn Yên, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội tthcstp_tayphuong@h
anoi.gov.vn 

  thcstayphuong.edu.
vn 

Cấp 
mới 

 
H26.200 UBND xã Hòa Lạc         

 

550 H26.200.7 Trường Mầm non Thạch Hòa Thôn 1, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội mnthachhoa@thachth
at.edu.vn 

    Cấp 
mới 

551 H26.200.8 Trường Tiểu học Thạch Hòa Thôn 1, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội ththachhoa@thachtha
t.edu.vn 

    Cấp 
mới 

552 H26.200.9 Trường Trung học cơ sở 
Thạch Hòa 

Thôn 1, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội thesthachhoa@thacht
hat.edu.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.201 UBND xã Yên Xuân         

 

553 H26.201.7 Trường Mầm non Yên Xuân Thôn Yên Bình 1, xã Yên Xuân, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

554 H26.201.8 Trường Tiểu học Yên Xuân Thôn Yên Bình 2,xã Yên Xuân, thành phố 
Hà Nội 

    thyenxuan.edu.vn Cấp 
mới 

555 H26.201.9 Trường Trung học cơ sở 
Yên Xuân 

Thôn Yên Bình 1, xã Yên Xuân, thành phố 
Hà Nội 

  02433333885   Cấp 
mới 

 
H26.202 UBND xã Quốc Oai         

 

556 H26.202.7 Trường Mầm non Quốc Oai 1 Khu DG02, thôn Ngô Sài, xã Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội 

tmnquocoai1@hanoi.
gov.vn 

  truongmamnonquoc
oai1.edu.vn 

Cấp 
mới 

557 H26.202.8 Trường Mầm non Quốc Oai 2 Thôn Phượng Cách 3 xã Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội 

tmnquocoai2@hanoi.
gov.vn 

  truongmamnonquoc
oai2.edu.vn 

Cấp 
mới 

558 H26.202.9 Trường Mầm non Quốc Oai 3 Thôn Đa Phúc, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội tmnquocoai3@hanoi.
gov.vn 

  truongmamnonquoc
oai3.edu.vn 

Cấp 
mới 

559 H26.202.10 Trường tiểu học Quốc Oai 1 Thôn Du Nghệ, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội tthquocoai1@hanoi.g
ov.vn 

  truongtieuhocquoco
ai1.edu.vn 

Cấp 
mới 

560 H26.202.11 Trường tiểu học Quốc Oai 2 Thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội 

tthquocoai2@hanoi.g
ov.vn 

  truongtieuhocquoco
ai2.edu.vn 

Cấp 
mới 
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561 H26.202.12 Trường tiểu học Quốc Oai 3 Thôn Thụy Khuê, xã Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội 

tthquocoai3@hanoi.g
ov.vn 

  truongtieuhocquoco
ai3.edu.vn 

Cấp 
mới 

562 H26.202.13 Trường Trung học cơ sở Quốc 
Oai 1 

Thôn Du Nghệ, Xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội tthcsquocoai1@hanoi
.gov.vn 

  truongthcsquocoai1.
edu.vn 

Cấp 
mới 

563 H26.202.14 Trường Trung học cơ sở Quốc 
Oai 2 

Thôn Thụy Khuê, xã Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội 

tthcsquocoai2@hanoi
.gov.vn 

  truongthcsquocoai2.
edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.203 UBND xã Hưng Đạo         

 

564 H26.203.7 Trường Mầm non Hưng Đạo A Thôn Yên Nội, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội mndongquang-
qo@hanoiedu.vn 

  truongmnhungdaoa.
edu.vn 

Cấp 
mới 

565 H26.203.8 Trường Mầm non Hưng Đạo B Thôn Cộng Hòa 1, xã Hưng Đạo, thành phố 
Hà Nội 

mnconghoa-
qo@hanoiedu.vn 

  mnhungdaob.edu.vn Cấp 
mới 

566 H26.203.9 Trường Mầm non Hưng Đạo C Thôn Đại Tảo, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội mndaithanh-
qo@hanoiedu.vn 

  mnhungdaoc.edu.vn Cấp 
mới 

567 H26.203.10 Trường Tiểu học Hưng Đạo A Thôn Yên Nội, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội c1dongquang-
qo@hanoiedu.vn 

  truongtieuhocdongq
uanga.edu.vn 

Cấp 
mới 

568 H26.203.11 Trường Tiểu học Hưng Đạo B Thôn Tân Hòa 2, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội c1tanhoa-
qo@hanoiedu.vn 

  truongtieuhoctanho
a.edu.vn 

Cấp 
mới 

569 H26.203.12 Trường Tiểu học Hưng Đạo C Thôn Đại Tảo, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội c1daithanh-
qo@hanoiedu.vn 

  truongtieuhochungd
aoc.edu.vn 

Cấp 
mới 

570 H26.203.13 Trường Trung học cơ sở Hưng 
Đạo A 

Thôn Yên Nội, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội c2dongquang-
qo@hanoiedu.vn 

  thcsdongquang-
quocoai.edu.vn 

Cấp 
mới 

571 H26.203.14 Trường Trung học cơ sở Hưng 
Đạo B 

Thôn Yên Quán, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội c2tanphu-
qo@hanoiedu.vn 

  thcshungdaob.edu.vn Cấp 
mới 

 
H26.204 UBND xã Kiều Phú         

 

572 H26.204.7 Trường Mầm non Kiều Phú 1 Thôn Phú Mỹ, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội mnkieuphu1@hanoi.
gov.vn 

  mamnonkieuphu1.e
du.vn 

Cấp 
mới 

573 H26.204.8 Trường Mầm non Kiều Phú 2 Thôn Đồng Bụt, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội mnkieuphu2@hanoi.
gov.vn 

  mamnonkieuphu2.e
du.vn 

Cấp 
mới 
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574 H26.204.9 Trường Mầm non Kiều Phú 3 Thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thành phố 
Hà Nội 

mnkieuphu3@hanoi.
gov.vn 

  mamnonkieuphu3.e
du.vn 

Cấp 
mới 

575 H26.204.10 Trường Tiểu học Kiều Phú 1 Thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội thkieuphu1@hanoi.g
ov.vn 

  truongtieuhockieup
hu1.edu.vn 

Cấp 
mới 

576 H26.204.11 Trường Tiểu học Kiều Phú 2 Thôn Thế Trụ, xã kiều Phú, thành phố Hà Nội thkieuphu2@hanoi.g
ov.vn 

  truongtieuhockieup
hu2.edu.vn 

Cấp 
mới 

577 H26.204.12 Trường Tiểu học Kiều Phú 3 Thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thành phố Hà 
Nội 

thkieuphu3@hanoi.g
ov.vn 

  truongtieuhockieup
hu3.edu.vn 

Cấp 
mới 

578 H26.204.13 Trường Trung học cơ sở Kiều 
Phú 1 

Thôn Phú Mỹ, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội thcskieuphu1@hanoi.
gov.vn 

  thcskieuphu1.edu.vn Cấp 
mới 

579 H26.204.14 Trường Trung học cơ sở Kiều 
Phú 2 

Thôn Thế Trụ, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội c2nghiahuong-
qo@hanoiedu.vn 

  thcsnghiahuong.edu
.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.205 UBND xã Phú Cát         

 

580 H26.205.7 Trường Mầm non Phú Cát A Thôn Phú Sơn, Xã Phú Cát, thành phố Hà Nội tmnpca_phucat@han
oi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

581 H26.205.8 Trường Mầm non Phú Cát B Thôn Việt Yên, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội tmnpcb_phucat@han
oi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

582 H26.205.9 Trường Tiểu học Phú Cát A Thôn Phú Cát, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội tthpca_phucat@hanoi
.gov.vn 

    Cấp 
mới 

583 H26.205.10 Trường Tiểu học Phú Cát B Thôn Hòa Trúc, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội tthpcb_phucat@hanoi
.gov.vn 

    Cấp 
mới 

584 H26.205.11 Trường Trung học cơ sở 
Phú Cát 

Thôn Bạch Thạch, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội tthcspc_phucat@han
oi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.206 UBND xã Hoài Đức         

 

585 H26.206.7 Trường Mầm non Hoài Đức TDP Kim Chung, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội     mamnonkimchungb
-hd.edu.vn 

Cấp 
mới 

586 H26.206.8 Trường Mầm non Lý Nam Đế Số 8, Khu 5, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội     mamnonhoasen.edu
.vn 

Cấp 
mới 



45 
 

Stt 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan Địa chỉ Địa chỉ thư điện tử 

Số điện 
thoại 

Cổng/Trang 
thông tin điện tử 

Trạng 
thái 

587 H26.206.9 Trường Mầm non Vạn Xuân Đường Kim Chung, Thôn Yên Vĩnh, xã Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

    mamnonvanxuan-
hd.edu.vn 

Cấp 
mới 

588 H26.206.10 Trường tiểu học Hoài Đức Số 1, đường Yên Vĩnh, thôn Yên Vĩnh, xã Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

    tieuhochoaiduc-
hd.edu.vn 

Cấp 
mới 

589 H26.206.11 Trường Tiểu học Lý Nam Đế Thôn Cao Hạ, Xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

590 H26.206.12 Trường tiểu học Vạn Xuân Khu 6, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội C1vanxuan-
hd@hanoiedu.vn 

  tieuhocvanxuan-
hd.edu.vn 

Cấp 
mới 

591 H26.206.13 Trường Tiểu học&Trường 
Trung học cơ sở Vạn Xuân 

Khu 7, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội   02432019978 thcstramtroi-
hd.edu.vn 

Cấp 
mới 

592 H26.206.14 Trường Trung học cơ sở 
Hoài Đức 

Số 2, Đường Yên Vĩnh, Thôn Yên Vĩnh, Xã Hoài 
Đức,thành phố Hà Nội 

C2hoaiduc-
hd@hanoiedu.vn 

  trunghoccosohoaidu
c-hd.edu.vn 

Cấp 
mới 

593 H26.206.15 Trường Trung học cơ sở Lý 
Nam Đế 

Số 182, Đường Triệu Túc, Thôn Lưu Xá, Xã Hoài 
Đức,thành phố Hà Nội 

  02433861866 thcslynamde-
hd.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.207 UBND xã Dương Hòa         

 

594 H26.207.7 Trường Mầm non Dương 
Hòa 1 

Số 51, đường Chiến Thắng, thôn Dương Liễu 2, 
xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội 

tranthiloi_duonghoa
@hanoi.gov.vn 

  mamnonduonghoa1
-dh.edu.vn 

Cấp 
mới 

595 H26.207.8 Trường Mầm non Dương 
Hòa 2 

Ngõ 1, đường Cát Quế, Thôn Cát Quế 2, xã 
Dương Hòa, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

596 H26.207.9 Trường Mầm non Dương 
Hòa 3 

Số 2 đường Yên Sở thôn Yên Sở 2, xã Dương 
Hòa thành phố Hà Nội 

tranthitam_duonghoa
@hanoi.gov.vn 

  mamnonduonghoa3
-dh.edu.vn 

Cấp 
mới 

597 H26.207.10 Trường Tiểu học Dương 
Hòa 1 

Sỗ 46, đường Chiến Thắng, thôn Dương Liễu 2, 
xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội 

C1duonghoa1-
dh@hanoiedu.vn 

  tieuhocduonghoa1.e
du.vn 

Cấp 
mới 

598 H26.207.11 Trường Tiểu học Dương 
Hòa 2 

Số 28, đường Cát Quế, thôn Cát Quế 2, xã Dương 
Hòa, thành phố Hà Nội 

    tieuhocduonghoa2.e
du.vn 

Cấp 
mới 

599 H26.207.12 Trường Tiểu học Dương 
Hòa 3 

Số 4 đường Yên Sở, thôn Yên Sở 2, xã Dương 
Hòa, thành phố Hà Nội 

    tieuhocduonghoa3.e
du.vn 

Cấp 
mới 

600 H26.207.13 Trường Trung học cơ sở 
Dương Hòa 1 

Thôn Dương Liễu 2, Xã Dương Hòa, thành phố 
Hà Nội 

c2duonghoa1-
dh@hanoiedu.vn 

  c2duonghoa1.edu.vn Cấp 
mới 
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601 H26.207.14 Trường Trung học cơ sở 
Dương Hòa 2 

Thôn Yên Sở 1, xã Dương Hòa, thành phố 
Hà Nội 

C2duonghoa2-
dh@hanoiedu.vn 

  thcsduonghoa2-
dh.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.208 UBND xã Sơn Đồng         

 

602 H26.208.7 Trường Mầm non Sơn Đồng 1 Khu đất dịch vụ 25,2ha, An Trai, Sơn Đồng, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

603 H26.208.8 Trường Mầm non Sơn Đồng 2 Đường Đào Trực, Thôn Nội, Xã Sơn Đồng, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

604 H26.208.9 Trường Mầm non Sơn Đồng 3 Đường Lại Yên, thôn Lại Yên 2, Sơn Đồng, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

605 H26.208.10 Trường Tiểu học Sơn Đồng Đường Lại Yên, thôn Lại Yên 2, xã Sơn Đồng, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

606 H26.208.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Nguyễn Viết Thứ 

Số 176, đường Đào Trực, thôn Đình, xã Sơn 
Đồng, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

607 H26.208.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Vân Canh 

146 Đường Vân Canh, Sơn Đồng, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

608 H26.208.13 Trường Trung học cơ sở 
Sơn Đồng 

Thôn Lại Yên 1, Sơn Đồng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.209 UBND xã An Khánh         

 

609 H26.209.7 Trường Mầm non An Khánh Số 111, đường An Thọ, xã An Khánh, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

610 H26.209.8 Trường Mầm non Đông La Xóm 5, thôn Đông Lao, xã An Khánh, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

611 H26.209.9 Trường Mầm non La Phù Thôn Hoa Thám, xã An Khánh, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

612 H26.209.10 Trường Mầm non Vân Côn Thôn Mộc Hoàn, xã An Khánh, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

613 H26.209.11 Trường Tiểu học An Khánh Số 65, đường Ngự Câu 2, thôn Ngự Câu, xã An 
Khánh, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 



47 
 

Stt 
Mã định 
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614 H26.209.12 Trường Tiểu học An Thượng Ngõ 1057, đường 72, thôn Ngãi Cầu, xã An 
Khánh, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

615 H26.209.13 Trường Tiểu học Đông La Ngõ 6, đường Tân Lập, thôn Đông Lao, xã An 
Khánh, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

616 H26.209.14 Trường Tiểu học La Phù Thôn Minh Khai, xã An Khánh, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

617 H26.209.15 Trường Trung học cơ sở 
An Khánh 

Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, thành phố Hà Nội   02433845337   Cấp 
mới 

618 H26.209.16 Trường Trung học cơ sở 
An Thượng 

Thôn Ngự Câu, xã An Khánh, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

619 H26.209.17 Trường Trung học cơ sở 
Đông La 

Số 693, thôn Đồng Nhân, xã An Khánh, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.210 UBND xã Đan Phượng         

 

620 H26.210.7 Trường Mầm non Đan Phượng Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

mndanphuong-
dp@hanoiedu.vn 

  mndanphuong.danp
huong.edu.vn 

Cấp 
mới 

621 H26.210.8 Trường Mầm non Hương 
Sơn A 

Thôn Kim Bôi, xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội mamnonhuongsona@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

622 H26.210.9 Trường Mầm non Phùng Thôn Thu Quế, xã Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

mnphung-
dp@hanoiedu.vn 

  mnthitranphung.dan
phuong.edu.vn 

Cấp 
mới 

623 H26.210.10 Trường tiểu học Đan Phượng Thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

c1danphuong-
dp@hanoiedu.vn 

  thdanphuong.danph
uong.edu.vn 

Cấp 
mới 

624 H26.210.11 Trường tiểu học Phùng Thôn Phượng Trì, xã Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

c1phung-
dp@hanoiedu.vn 

  tieuhocphung-
hanoi.edu.vn 

Cấp 
mới 

625 H26.210.12 Trường trung học cơ sở Đan 
Phượng 

Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

c2danphuong-
dp@hanoiedu.vn 

  thcsdanphuong.dan
phuong.edu.vn 

Cấp 
mới 

626 H26.210.13 Trường trung học cơ sở Lương 
Thế Vinh 

216 đường Phùng Hưng, Thôn Phùng, xã Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

c2luongthevinh-
dp@hanoiedu.vn 

  thcsluongthevinh.da
nphuong.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.211 UBND xã Ô Diên         
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Stt 
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627 H26.211.7 Trường Mầm non Liên Trì Thôn Liên Hà, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

628 H26.211.8 Trường Mầm non Tân Hội Số 05, đường 422, thôn Thượng Hội, xã Ô Diên, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

629 H26.211.9 Trường Mầm non Tân Lập Đường Bát Phúc, thôn Đan Hội, xã Ô Diên, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

630 H26.211.10 Trường Mầm non Tô Hiến Thành Số 02, đường Cổng Tây, thôn Bá Dương Nội, xã 
Ô Diên, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

631 H26.211.11 Trường Tiểu học Liên Trì Số 51, đường Làng Quý, thôn Liên Hà, xã Ô 
Diên, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

632 H26.211.12 Trường Tiểu học Tân Hội Số 54, đường Phan Xích, xã Ô Diên, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

633 H26.211.13 Trường Tiểu học Tân Lập Đường Cầu Khoát, thôn Hạ Hội, xã Ô Diên, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

634 H26.211.14 Trường Tiểu học Tô Hiến 
Thành 

Số 35, đường Ngõ Ngoài, thôn Duyên Thành, xã 
Ô Diên, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

635 H26.211.15 Trường Trung học cơ sở 
Hồng Hà 

Thôn Bá Dương Nội, xã Ô Diên, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

636 H26.211.16 Trường Trung học cơ sở 
Tân Lập 

Số 21, đường Hạ Hội, thôn Ngọc Kiệu, xã Ô 
Diên, thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

637 H26.211.17 Trường Trung học cơ sở Tô 
Hiến Thành 

Số 02, đường Phan Xích, xã Ô Diên, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.212 UBND xã Liên Minh         

 

638 H26.212.7 Trường Mầm non Liên 
Minh A 

đường Quán La, Thôn La Phương Ích, Xã Liên 
Minh, thành phố Hà Nội 

mnlienminhA@hanoi
.gov.vn 

(024)3381355
5 

mnlienminhA.lienmi
nh.edu.vn 

Cấp 
mới 

639 H26.212.8 Trường Mầm non Liên 
Minh B 

Số 21, thôn Thống Nhất, xã Liên Minh, thành 
phố Hà Nội 

mnlienminhB@hanoi
.gov.vn 

(024)3381829
0 

mnlienminhB.lienmi
nh.edu.vn 

Cấp 
mới 

640 H26.212.9 Trường Tiểu học Liên Minh A Số 02, đường Đông Thanh Hải, xã Liên Minh, 
thành phố Hà Nội 

thlienminhA@hanoi.
gov.vn 

  thlienminha.lienmin
h.edu.vn 

Cấp 
mới 
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641 H26.212.10 Trường Tiểu học Liên Minh B đường 417, thôn Thống Nhất, xã Liên Minh, 
thành phố Hà Nội 

thlienminhB@hanoi.
gov.vn 

  thlienminhB.lienmi
nh.edu.vn 

Cấp 
mới 

642 H26.212.11 Trường Trung học cơ sở 
Liên Minh 

Số 86 đường Trung Dương Đông, thôn Bắc Hà, 
xã Liên Minh, thành phố Hà Nội 

thcslienminh@hanoi.
gov.vn 

  thcslien-
minhhanoi.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.213 UBND xã Gia Lâm         

 

643 H26.213.7 Trường Mầm non Ánh Dương Số 2, ngõ 527 đường Nguyễn Bình, xã Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

644 H26.213.8 Trường Mầm non Cổ Bi Số 103, đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

645 H26.213.9 Trường Mầm non Gia Lâm Số 01 ngõ 29 phố Chính Trung, xã Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

646 H26.213.10 Trường Tiểu học Cổ Bi Số 4, ngõ 113, đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

647 H26.213.11 Trường Tiểu học Gia Lâm Số 217, đường Trâu Quỳ, xã Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

648 H26.213.12 Trường Tiểu học Lý Nhân Tông Số 02, ngõ 182, đường Kiêu Kỵ, xã Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

      Cấp 
mới 

649 H26.213.13 Trường Trung học cơ sở 
Gia Lâm 

Số 25 Nguyễn Khiêm Ích, xã Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội. 

      Cấp 
mới 

650 H26.213.14 Trường Trung học cơ sở Lý 
Nhân Tông 

Số 1 ngõ 52, đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội. 

      Cấp 
mới 

 
H26.214 UBND xã Thuận An         

 

651 H26.214.7 Trường Tiểu học Cao Bá Quát Khu đô thị Đặng Xá, Xã Thuận An, thành 
phố Hà Nội 

tthcbq_gialam@hano
i.gov.vn 

02432006204 thcaobaquat.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

652 H26.214.8 Trường Tiểu học Thuận An Số 214 đường Dương Quang Thôn Dương 
Quang, xã Thuận An, thành phố Hà Nội 

thta_thuanan@hanoi.
gov.vn 

0243 8765786 ththuanan.hanoi.edu
.vn 

Cấp 
mới 

653 H26.214.9 Trường Mầm non Ánh Dương Thôn Linh Quy, xã Thuận An, thành phố Hà Nội     mnkimson.hanoi.ed
u.vn 

Cấp 
mới 
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654 H26.214.10 Trường Mầm non Ánh Sao  Thôn Kim Đà, xã Thuận An, thành phố Hà Nội   02432019189 mnanhsao-
thuanan.hanoi.edu.vn 

Cấp 
mới 

655 H26.214.11 Trường Mầm non Thuận An Số 212 đường Dương Quang, Thôn Dương 
Quang, xã Thuận An, thành phố Hà Nội 

    mnduongquang.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

656 H26.214.12 Trường Tiểu học Dương 
Đức Hiền 

Thôn Linh Quy, xã Thuận An, thành phố Hà Nội     thkimson.hanoi.edu.
vn 

Cấp 
mới 

657 H26.214.13 Trường Trung học cơ sở Cao 
Bá Quát 

KĐT Đặng Xá, xã Thuận An, thành phố Hà Nội   02432004271 thcscaobaquat.hanoi
.edu.vn 

Cấp 
mới 

658 H26.214.14 Trường Trung học cơ sở 
Thuận An 

Linh Quy, xã Thuận An, thành phố Hà Nội   02436921542 thcskimson.hanoi.e
du.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.215 UBND xã Bát Tràng         

 

659 H26.215.7 Trường Mầm non Đa Tốn Thôn Đa Tốn, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

660 H26.215.8 Trường Mầm non Kim Đức Thôn 2 Kim Lan, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

661 H26.215.9 Trường Tiểu học Kim Đức Thôn 2 Kim Lan, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.216 UBND xã Phù Đổng         

 

662 H26.216.7 Trường Mầm non Thiên Đức Thôn Tế Xuyên, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

663 H26.216.8 Trường Mầm non Yên Viên Thôn Kim Quan, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội   024 73000887   Cấp 
mới 

664 H26.216.9 Trường Tiểu học Thiên Đức Thôn Tế Xuyên, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội   02438785335 thdinhxuyen.hanoi.
edu.vn 

Cấp 
mới 

665 H26.216.10 Trường Tiểu học Yên Viên Số 14/670,thôn Yên Tân, xã Phù Đổng, thành 
phố Hà Nội 

    ththitranyenvien.han
oi.edu.vn 

Cấp 
mới 

666 H26.216.11 Trường Trung học cơ sở 
Yên Viên 

Thôn Yên Tân, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội   02432018110 thcsthitranyenvien.h
anoi.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.217 UBND xã Thư Lâm         
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667 H26.217.7 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Liên Hà 

Thôn Châu Phong, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội th&thcslienha-
tl@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

668 H26.217.8 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thư Lâm 

Thôn Phúc Lâm, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội th&thcsthulam-
tl@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

669 H26.217.9 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thụy Lâm 

Thôn Thụy Lôi 2, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội th&thcsthuylam-
tl@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

670 H26.217.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Vân Hà 

Thôn Vân Hà, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội th&thcsvanha-
tl@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

671 H26.217.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Xuân Nộn 

Thôn Đường Nhạn, xã Thư Lâm, thành phố 
Hà Nội 

th&thcsxuannon-
tl@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.218 UBND xã Đông Anh         

 

672 H26.218.7 Trường Tiểu học An 
Dương Vương 

Thôn Gia Lương, xã Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

    thanduongvuong.pgd
-donganh.edu.vn 

Cấp 
mới 

673 H26.218.8 Trường Mầm non Mai Lâm Thôn mai Lâm, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội     mnmailam.pgd-
donganh.edu.vn 

Cấp 
mới 

674 H26.218.9 Trường Mầm non Việt Hùng Thôn Gia Lương, xã Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

    mnviethung.pgd-
donganh.edu.vn 

Cấp 
mới 

675 H26.218.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Mai Lâm 

Thôn mai Lâm, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

676 H26.218.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Uy Nỗ 

Thôn Cường Nỗ, xã Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

      Cấp 
mới 

677 H26.218.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Dục Tú 

Thôn Dục Tú, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

678 H26.218.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Cổ Loa 

Thôn Hồng Lạc, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

679 H26.218.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Đào Duy Tùng 

Thôn Hùng Sơn, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.219 UBND xã Phúc Thịnh         
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thái 

680 H26.219.7 Trường Mầm non Phúc 
Thịnh 1 

Thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội     mnphucthinh1.xaph
ucthinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

681 H26.219.8 Trường Mầm non Phúc 
Thịnh 2 

Thôn Tằng My, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội     mnphucthinh2.xaph
ucthinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

682 H26.219.9 Trường Mầm non Tô Thị Hiển Thôn Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà 
Nội 

    mntothihien.xaphuc
thinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

683 H26.219.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Lê Hữu Tựu 

Thôn Khê Nữ, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội     thvathcslehuutuu.xa
phucthinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

684 H26.219.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Nam Hồng 

Thôn Đìa, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội     thvathcsnamhong.x
aphucthinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

685 H26.219.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Tiên Dương 

Thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội     thvathcstienduong.e
du.vn 

Cấp 
mới 

686 H26.219.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Vân Nội 

Thôn Vân Long, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội     thvathcsvannoi.xap
hucthinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

687 H26.219.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Bắc Hồng 

Thôn Bến Trung, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội     thvathcsbachong.xa
phucthinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.220 UBND xã Thiên Lộc         

 

688 H26.220.7 Trường Tiểu học Thiên Lộc Thôn Hậu Dưỡng, xã Thiên Lộc, thành phố Hà 
Nội 

      Cấp 
mới 

689 H26.220.8 Trường Mầm non Thăng Long Thôn Bầu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

690 H26.220.9 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Đại Mạch 

Thôn Đại Đồng, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

691 H26.220.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Kim Nỗ 

Thôn Thọ Đa, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

692 H26.220.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Võng La 

Thôn Đại Độ, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

693 H26.220.12 Trường Trung học cơ sở 
Thiên Lộc 

Thôn Hậu Dưỡng, xã Thiên Lộc, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

 
H26.221 UBND xã Vĩnh Thanh         
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Trạng 
thái 

694 H26.221.7 Trường Mầm non Vĩnh 
Thanh 1 

Thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội     mnvinhthanh1.pgd-
donganh.edu.vn 

Cấp 
mới 

695 H26.221.8 Trường Mầm non Vĩnh 
Thanh 2 

Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh, thành phố 
Hà Nội 

    mnvinhthanh2.pgd-
vinhthanh.edu.vn 

Cấp 
mới 

696 H26.221.9 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Hải Bối 

Số 4, Đường Cổ Điển 2, xã Vĩnh Thanh, thành 
phố Hà Nội 

c2haiboi-
da@hanoiedu.vn 

  th-thcshaiboi-
vinhthanh.edu.vn 

Cấp 
mới 

697 H26.221.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Tàm Xá 

Thôn Đông, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội c2tamxa-
da@hanoiedu.vn 

0243.8833270 tieuhocvathcstamxa
.edu.vn 

Cấp 
mới 

698 H26.221.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Vĩnh Ngọc 

Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội c2vinhngoc-
da@hanoiedu.vn 

  th-thcsvinhngoc.pgd-
donganh.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.222 UBND xã Mê Linh         

 

699 H26.222.8 Trường Mầm non Tiền Phong Thôn Do Hạ, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

700 H26.222.9 Trường Mầm non Văn Khê Thôn Khê Ngoại 3, xã Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

701 H26.222.10 Trường Tiểu học Tiền Phong Trung Hậu Đoài, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

702 H26.222.11 Trường Tiểu học Văn Khê Thôn Văn Quán 1, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.223 UBND xã Yên Lãng         

 

703 H26.223.7 Trường Tiểu học Liên Mạc Thôn Yên Mạc, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

704 H26.223.8 Trường Tiểu học Thạch Đà Thôn Thạch Đà 2, xã Yên Lãng, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

705 H26.223.9 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Tiến Thịnh 

Thôn Tiến Thịnh, xã Yên Lãng, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

706 H26.223.10 Trường Trung học cơ sở 
Yên Lãng 

Thôn Yên Mạc, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 
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H26.224 UBND xã Tiến Thắng         
 

707 H26.224.7 Trường Tiểu học Tiến 
Thắng B 

Thôn Phú Mỹ, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội c1tulapa-
ml@hanoiedu.vn 

  thtienthangb.giaodu
cmelinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

708 H26.224.8 Trường Tiểu học & Trường 
Trung học cơ sở Tiến Thắng A 

Thôn Văn Lôi, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội c2tamdong-
ml@hanoiedu.vn 

  thcstamdong.giaodu
cmelinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

709 H26.224.9 Trường Tiểu học&Trường 
Trung học cơ sở Tiến Thắng B 

Thôn Thanh Tước, xã Tiến Thắng, thành 
phố Hà Nội 

c2thanhlama-
ml@hanoiedu.vn 

  th-
thcstienthangb.giao
ducmelinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

710 H26.224.10 Trường Mầm non Tiến 
Thắng B 

Thôn Văn Lôi, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội mntamdong-
ml@hanoiedu.vn 

  mntamdong.giaodu
cmelinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.225 UBND xã Quang Minh         

 

711 H26.225.7 Trường Mầm non Chi Đông Thôn Chi Đông 1, xã Quang Minh, thành 
phố Hà Nội 

mnchidong-
ml@hanoiedu.vn 

  mnchidong.giaoduc
melinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

712 H26.225.8 Trường Mầm non Đại Thịnh Thôn Nội Đồng, xã Quang Minh, thành phố 
Hà Nội 

mndaithinh-
ml@hanoiedu.vn 

    Cấp 
mới 

713 H26.225.9 Trường Mầm non Quang Minh Thôn Gia Trung, xã Quang Minh, thành phố 
Hà Nội 

    mnquangminh.giao
ducquangminh.edu.
vn 

Cấp 
mới 

714 H26.225.10 Trường Mầm non Thanh Lâm Thôn Phú Lâm, xã Quang Minh, thành phố 
Hà Nội 

mnkimhoa-
ml@hanoiedu.vn 

  mnthanhlam.giaodu
cmelinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

715 H26.225.11 Trường Tiểu học Đại Thịnh Thôn Thường Lệ, xã quang Minh, thành phố 
Hà Nội 

c1daithinha-
ml@hanoiedu.vn 

  thdaithinha.giaoduc
melinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

716 H26.225.12 Trường Tiểu học Quang Minh Thôn Gia Thượng, xã Quang Minh, thành 
phố Hà Nội 

c1quangminh-
ml@hanoi.edu.vn 

  thquangminh.giaod
ucmelinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

717 H26.225.13 Trường Tiểu học Thanh Lâm Thôn Phú Lâm, xã Quang Minh, thành phố 
Hà Nội 

c1thanhlam-
ml@hanoiedu.vn 

  ththanhlam.giaoduc
quangminh.edu.vn 

Cấp 
mới 

718 H26.225.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Quang Minh 

Thôn Bảo Kim, xã Quang Minh, thành phố 
Hà Nội 

c1kimhoaa-
ml@hanoiedu.vn 

  thkimhoaa.giaoduc
melinh.edu.vn 

Cấp 
mới 
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719 H26.225.15 Trường Trung học cơ sở 
Đại Thịnh 

Thôn Thường Lệ, xã Quang Minh, thành 
phố Hà Nội 

c2daithinha-
ml@hanoi.edu.vn 

  thcsdaithinh.giaodu
cmelinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

720 H26.225.16 Trường Trung học cơ sở 
Quang Minh 

Thôn Giai Lạc, xã Quang Minh, thành phố 
Hà Nội 

c2quangminh-
ml@hanoiedu.vn 

  thcsquangminh.giao
ducmelinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

721 H26.225.17 Trường Trung học cơ sở 
Trưng Vương 

thôn Đại Bái, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội c2trungvuong-
ml@hanoiedu.vn 

  thcstrungvuong.gia
oducmelinh.edu.vn 

Cấp 
mới 

 
H26.226 UBND xã Sóc Sơn         

 

722 H26.226.7 Trường Mầm non Bình Minh Tổ dân phố Số 2 xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tmnbinhminh_socson
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

723 H26.226.8 Trường Mầm non Búp Măng Thôn Xuân Dục, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tmnbupmang_socson
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

724 H26.226.9 Trường Mầm non Hạnh Phúc Thô Dược Hạ, xã Sóc sơn, thành phố Hà Nội tmnhanhphuc_socson
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

725 H26.226.10 Trường Mầm non Sao Mai Thôn Mai Sơn, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tmnsaomai_socson@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

726 H26.226.11 Trường Mầm non Sơn Ca Thôn Đoài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tmnsonca_socson@h
anoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

727 H26.226.12 Trường Tiểu học & Trường 
Trung học cơ sở Lê Quý Đôn 

Thôn Đông Tảo, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tththcslequydon_socs
on@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

728 H26.226.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Nguyễn Du 

Thôn Bắc Lý, Xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tththcsnguyendu_socs
on@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

729 H26.226.14 Trường Tiểu học& Trường 
Trung học cơ sở Chu Văn An 

Thôn Miếu Thờ, Xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tththeschuvanan_socs
on@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

730 H26.226.15 Trường Tiểu học& Trường 
Trung học cơ sở Ngô Chi Lan 

Thôn Xuân Dục, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tththcsngochilan_socs
on@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

731 H26.226.16 Trường Tiểu học& Trường 
Trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Thôn Mai Đoài, Xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tththcsnguyentrai_soc
son@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 
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732 H26.226.17 Trường Tiểu học& Trường 
Trung học cơ sở Sóc Sơn 

Tổ 2, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tththcssocson_socson
@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

733 H26.226.18 Trường Tiểu học&Trường 
Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 

Thôn Phù Mã, xã Sóc sơn, thành phố Hà Nội tththcsnguyenbinhkhi
em_socson@hanoi.go
v.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.227 UBND xã Đa Phúc         

 

734 H26.227.7 Trường Mầm non Đa Phúc thôn Xuân Ngọc, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

735 H26.227.8 Trường Mầm non Họa Mi thôn Kim Thượng, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

736 H26.227.9 Trường Mầm non Sơn Ca thôn Bắc Phú, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

737 H26.227.10 Trường Tiểu học Đa phúc thôn Xuân Giang, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

738 H26.227.11 Trường Tiểu học Ngô Quyền thôn Xuân Lai, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

739 H26.227.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Chu Văn An 

thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

740 H26.227.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Lê Quý Đôn 

thôn Bắc Phú, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

741 H26.227.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Lý Thường Kiệt 

thôn Thượng, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

742 H26.227.15 Trường Trung học cơ sở Đa 
Phúc 

thôn Xuân Ngọc, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

743 H26.227.16 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Siêu 

thôn Bắc Phú, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

 
H26.228 UBND xã Nội Bài         

 

744 H26.228.7 Trường Mầm non Nội Bài A thôn Phù Xá Đoài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội tmnnoibaia_noibai@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 
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745 H26.228.8 Trường Mầm non Nội Bài B thôn Thanh Nhàn, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội tmnnoibaib_noibai@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

746 H26.228.9 Trường Mầm non Nội Bài C thôn Yên Ninh, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội tmnnoibaic_noibai@
hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

747 H26.228.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Phú Cường 

thôn Hương Gia, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội tththcsphucuong_noi
bai@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

748 H26.228.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Phú Minh 

thôn Phù Xá Đoài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội tththcsphuminh_noib
ai@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

749 H26.228.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Quang Tiến 

thôn Xuân Bách, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội tththcsquangtien_noi
bai@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

750 H26.228.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thanh Xuân 

thôn Thanh Nhàn, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội tththcsthanhxuan_noi
bai@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

751 H26.228.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Hiền Ninh 

thôn Yên Ninh, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội tththcshienninh_noib
ai@hanoi.gov.vn 

    Cấp 
mới 

 
H26.229 UBND xã Trung Giã         

 

752 H26.229.7 Trường Mầm non Bắc Sơn Thôn Bắc Sơn, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

753 H26.229.8 Trường Mầm non Hồng Kỳ Thôn Xuân Bảng, xã Trung Giã, thành phố 
Hà Nội 

      Cấp 
mới 

754 H26.229.9 Trường Mầm non Trung Giã Thôn Bình An, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

755 H26.229.10 Trường Tiểu học Bắc Sơn Thôn Nam Lý, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

756 H26.229.11 Trường Tiểu học Nam Sơn Thôn Hồng Kỳ, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

757 H26.229.12 Trường Tiểu học Trung Giã Thôn Phố Nỷ xã Trung Giã, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

758 H26.229.13 Trường Trung học cơ sở 
Kỳ Sơn 

Thôn Bắc Sơn, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 

759 H26.229.14 Trường Trung học cơ sở 
Trung Giã 

Thôn Phố Nỷ, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội       Cấp 
mới 
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